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CHÍNH PHỦ 

 
CHÍNH PHỦ 

 

 
Số: 54/2020/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2020 

 

  
NGHỊ ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2015/NĐ-CP  
ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về tổ chức  

và hoạt động thanh tra ngành Công Thương 
 
 

 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Luật Dầu khí ngày 06 tháng 7 năm 1993, Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Dầu khí ngày 09 tháng 6 năm 2000, Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Dầu khí ngày 03 tháng 6 năm 2008; 

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004, Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012; 

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

Căn cứ Luật Hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ngày 17 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương ngày 12 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 12 tháng 6 năm 2018; 

Căn cứ Pháp lệnh Quản lý thị trường ngày 08 tháng 3 năm 2016; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương; 
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Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
127/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về tổ chức và hoạt 
động thanh tra ngành Công Thương. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2015/NĐ-CP 
ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra 
ngành Công Thương 

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 4 như sau: 

“2. Các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc 
Bộ Công Thương: 

a) Tổng cục Quản lý thị trường; Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh. 

b) Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng. 

c) Cục Hóa chất; Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp; Cục Điều 
tiết điện lực; Cục Công nghiệp; Cục Xúc tiến thương mại; Cục Thương mại điện tử 
và Kinh tế số; Cục Phòng vệ thương mại.” 

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 9 như sau: 

“Điều 9. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Sở 

Thanh tra Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 24 Luật Thanh 
tra, Điều 13 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau: 

1. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết 
định xử lý về thanh tra; quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo 
của Giám đốc Sở, Thanh tra Sở. 

2. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố 
cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi quản lý của Sở 
Công Thương theo quy định của pháp luật. 

3. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Công Thương 
thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp 
công dân và phòng, chống tham nhũng. 

4. Chủ trì Đoàn thanh tra liên ngành hoặc tham gia các Đoàn thanh tra liên 
ngành do Sở, ngành thành lập. 
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5. Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.” 

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 13 như sau:  

“Điều 13. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ trưởng cơ quan được giao thực 
hiện chức năng thanh tra chuyên ngành 

Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành 
thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Nghị định số 07/2012/NĐ-CP và nhiệm 
vụ, quyền hạn cụ thể sau: 

1. Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. 

2. Cử công chức có đủ điều kiện chuyên môn tham gia các Đoàn thanh tra của 
Thanh tra Bộ và các cơ quan khác khi được yêu cầu. 

3. Quyết định phân công công chức thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành.” 

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 14 như sau: 

“Điều 14. Bộ phận tham mưu về công tác thanh tra chuyên ngành tại 
Tổng cục và tương đương, Cục thuộc Bộ Công Thương, Cục thuộc Tổng cục 
được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành 

Bộ phận tham mưu về công tác thanh tra chuyên ngành tại Tổng cục tổ chức 
theo mô hình Vụ; tại Cục thuộc Bộ Công Thương, Cục thuộc Tổng cục tổ chức 
theo mô hình Phòng.” 

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 21 như sau: 

“Điều 21. Nội dung thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực an toàn kỹ thuật 
và bảo vệ môi trường Công Thương 

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về an toàn điện; quản lý an toàn đập, hồ 
chứa thủy điện; an toàn hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng; an toàn vật liệu nổ công 
nghiệp và tiền chất thuốc nổ; an toàn cơ khí và áp lực; an toàn trong khai thác mỏ, 
dầu khí; bảo vệ môi trường thuộc phạm vi quản lý; các nội dung khác theo quy 
định của pháp luật.” 

6. Sửa đổi, bổ sung Điều 22 như sau: 

“Điều 22. Nội dung thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực công nghiệp 

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về công nghiệp cơ khí, luyện kim, công 
nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng 
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và sản xuất xi măng), công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp 
sinh học, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp điện tử, công nghiệp công nghệ cao 
thuộc phạm vi quản lý; các nội dung khác theo quy định của pháp luật.” 

7. Sửa đổi, bổ sung Điều 24 như sau: 

“Điều 24. Nội dung thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực hóa chất 

Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành về giới hạn hàm lượng cho 
phép của hóa chất độc hại trong một số sản phẩm điện, điện tử, dệt may, phân loại 
hóa chất theo GHS và phiếu an toàn hóa chất; phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất 
trong lĩnh vực công nghiệp; sản xuất, sử dụng hóa chất Bảng 1, 2, 3; điều kiện sản 
xuất, kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp; điều kiện sản xuất, kinh doanh tiền chất 
thuốc nổ; sản xuất, kinh doanh hóa chất cấm và hóa chất thuộc danh mục hóa chất 
sản xuất, kinh doanh có điều kiện và hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong 
lĩnh vực công nghiệp; mua bán hóa chất độc; khai báo hóa chất; sử dụng hóa chất; 
huấn luyện an toàn hóa chất; các nội dung khác theo quy định của pháp luật.” 

8. Sửa đổi, bổ sung Điều 30 như sau: 

“Điều 30. Nội dung thanh tra chuyên ngành về hoạt động thương mại 

1. Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành về hoạt động mua bán 
hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa, hoạt động thương mại biên giới, hoạt động 
môi giới thương mại, ủy thác mua bán hàng hóa, đại lý thương mại, gia công trong 
thương mại, giám định thương mại, nhượng quyền thương mại thuộc phạm vi quản 
lý; các nội dung khác theo quy định của pháp luật. 

2. Thanh tra đột xuất đối với hoạt động sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, 
buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc gian 
lận nguồn gốc, xuất xứ khi phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi 
phạm pháp luật khác trong hoạt động thương mại thuộc phạm vi quản lý hoặc 
do Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giao theo quy định của 
pháp luật.” 

 9. Sửa đổi, bổ sung Điều 31 như sau: 

“Điều 31. Nội dung thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực cạnh tranh và 
hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp 
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Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành về kiểm soát hành vi hạn chế 
cạnh tranh, hành vi tập trung kinh tế gây tác động hoặc có khả năng gây tác động 
hạn chế cạnh tranh, hành vi cạnh tranh không lành mạnh thuộc phạm vi quản lý; 
các nội dung khác theo quy định của pháp luật. 

Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành về hoạt động kinh doanh 
theo phương thức đa cấp thuộc phạm vi quản lý; các nội dung khác theo quy định 
của pháp luật.” 

10. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 Điều 34 như sau: 

“2. Thanh tra Sở căn cứ vào kế hoạch thanh tra của Thanh tra Bộ, Thanh tra 
tỉnh và yêu cầu công tác quản lý xây dựng kế hoạch thanh tra, trình Giám đốc Sở 
chậm nhất vào ngày 05 tháng 12 hằng năm. Giám đốc Sở phê duyệt kế hoạch 
thanh tra chậm nhất vào ngày 15 tháng 12 hằng năm. 

3. Kế hoạch thanh tra hằng năm đã được phê duyệt được thông báo cho đối 
tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức có liên quan.” 

11. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 35 như sau: 

“3. Chánh Thanh tra Sở báo cáo Chánh Thanh tra tỉnh xử lý việc chồng chéo 
trong hoạt động thanh tra của Sở Công Thương với các cơ quan thanh tra của 
địa phương.” 

12. Bổ sung khoản 4 Điều 35 như sau:  

“Tổng cục trưởng xử lý chồng chéo về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian 
thanh tra của các Cục thuộc Tổng cục trong quá trình xây dựng Kế hoạch thanh tra 
hàng năm.” 

13. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 36 như sau: 

“4. Cục thuộc Tổng cục có trách nhiệm báo cáo Tổng cục về công tác thanh tra 
chuyên ngành trong phạm vi trách nhiệm được giao.” 

14. Sửa đổi, bổ sung Điều 40 như sau: 

“Điều 40. Người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành tại 
các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành 

1. Người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành là công chức 
thuộc Tổng cục và tương đương, Cục thuộc Bộ Công Thương, Cục thuộc Tổng cục 
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được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành có đủ điều kiện, tiêu chuẩn 
theo quy định của ngạch công chức đang giữ, các tiêu chuẩn quy định tại Điều 12 
Nghị định số 07/2012/NĐ-CP và quy định của Bộ trưởng Bộ Công Thương. 

2. Người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành tại Tổng cục 
và tương đương, Cục thuộc Bộ Công Thương, Cục thuộc Tổng cục có quyền xử 
phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 46 Luật Xử lý vi phạm hành chính 
và hưởng các chế độ bồi dưỡng khi thực hiện nhiệm vụ thanh tra theo quy định của 
pháp luật.” 

15. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 42 như sau: 

“1. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đảm bảo 
biên chế, kinh phí, điều kiện hoạt động của Thanh tra Sở.” 

Điều 2. Bãi bỏ khoản 5 Điều 10, Điều 12, Điều 25, khoản 2 Điều 37 của Nghị 
định số 127/2015/NĐ-CP và khoản 1 Điều 6, khoản 4 Điều 8 của Nghị định số 
07/2012/NĐ-CP. 

Điều 3. Quy định chuyển tiếp 

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng tiếp tục thực hiện chức năng thanh 
tra chuyên ngành cho đến khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, 
nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia. 

Điều 4. Điều khoản thi hành 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 07 tháng 7 năm 2020. 

Điều 5. Trách nhiệm thi hành 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các 
cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

 
TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 
 

Nguyễn Xuân Phúc 
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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 
 

Số: 16/2020/QĐ-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2020 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia 
  

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Dự trữ quốc gia ngày 20 tháng 11 năm 2012; 
Căn cứ Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 8 năm 2013 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành Luật Dự trữ quốc gia; 
Căn cứ Nghị định số 128/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung danh mục chi tiết hàng dự trữ quốc gia và phân công cơ quan 
quản lý hàng dự trữ quốc gia ban hành kèm theo Nghị định số 94/2013/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính; 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về Quy chế quản lý xăng dầu dự 
trữ quốc gia. 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý xăng dầu dự trữ 
quốc gia. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 
và thay thế Quyết định số 31/2010/QĐ-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Thủ 
tướng Chính phủ ban hành “Quy chế quản lý xăng dầu dự trữ nhà nước”. 

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan 
thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 

THỦ TƯỚNG 

Nguyễn Xuân Phúc 
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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 
 

QUY CHẾ 
Quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia 

(Kèm theo Quyết định số 16/2020/QĐ-TTg  
ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ) 

 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định nội dung quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia về danh mục 
chi tiết; tổ chức quản lý; kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước; mua, bán, nhập, 
xuất, luân phiên đổi hàng; bảo quản; sử dụng; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định 

mức kinh tế kỹ thuật; kho dự trữ quốc gia; cơ chế tài chính, chế độ kế toán, kiểm 

toán nhà nước; báo cáo thống kê. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc hình thành, quản lý, điều hành 
và sử dụng xăng dầu dự trữ quốc gia. 

Điều 3. Nguyên tắc quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia 

1. Xăng dầu dự trữ quốc gia phải được quản lý chặt chẽ về số lượng và chất 
lượng, bảo đảm bí mật, an toàn; chủ động đáp ứng kịp thời yêu cầu, mục tiêu dự 

trữ quốc gia; xăng dầu dự trữ quốc gia sau khi xuất cấp phải được bù lại đầy đủ, 
kịp thời. 

2. Xăng dầu dự trữ quốc gia phải được sử dụng đúng mục đích, đúng quy định 
của pháp luật; không được sử dụng xăng dầu dự trữ quốc gia để kinh doanh. 

3. Tính đúng, tính đủ chi phí bảo quản xăng dầu dự trữ quốc gia hằng năm theo 
quy định. 
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Chương II 
TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ DANH MỤC CHI TIẾT XĂNG DẦU  

DỰ TRỮ QUỐC GIA 

 

Điều 4. Tổ chức quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia 

1. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ điều hành tập trung, thống nhất việc tổ 
chức quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia. Chính phủ phân công các bộ, ngành quản 
lý xăng dầu dự trữ quốc gia. 

2. Cơ quan dự trữ quốc gia về xăng dầu bao gồm: Các bộ, ngành được giao 
nhiệm vụ quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia theo phân công của Chính phủ. 

3. Bộ, ngành được giao nhiệm vụ quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia phân công 
cho các đơn vị bảo quản hoặc ký hợp đồng thuê bảo quản theo quy định. 

Điều 5. Danh mục chi tiết xăng dầu dự trữ quốc gia 

1. Xăng ô tô. 

2. Dầu Diesel. 

3. Dầu mazut. 

4. Nhiên liệu dùng cho quân sự. 

5. Nhiên liệu dùng cho máy bay dân dụng. 

6. Dầu thô. 

7. Các loại xăng dầu theo quy định của Chính phủ. 

 
Chương III 

KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

 

Điều 6. Kế hoạch xăng dầu dự trữ quốc gia 

1. Xây dựng kế hoạch xăng dầu dự trữ quốc gia 

Các bộ, ngành quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia thực hiện xây dựng kế hoạch 
dự trữ quốc gia về xăng dầu 5 năm, hằng năm và được tổng hợp chung vào kế 
hoạch dự trữ quốc gia 5 năm, hằng năm. 
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2. Nội dung kế hoạch xăng dầu dự trữ quốc gia 

a) Mức xăng dầu dự trữ quốc gia cuối kỳ là tổng giá trị xăng dầu dự trữ quốc 
gia tồn kho (gồm số lượng và giá trị từng mặt hàng) được xác định tại thời điểm 31 
tháng 12 của năm kế hoạch hoặc năm cuối kỳ kế hoạch trên cơ sở tổng hợp kế 
hoạch nhập, xuất xăng dầu dự trữ quốc gia. 

b) Kế hoạch tăng, giảm, luân phiên đổi hàng xăng dầu dự trữ quốc gia 

- Kế hoạch tăng xăng dầu dự trữ quốc gia bao gồm số lượng và giá trị xăng 
dầu nhập tăng đưa vào dự trữ quốc gia trong năm kế hoạch hoặc kỳ kế hoạch được 
lập chi tiết từng mặt hàng theo quy cách, chủng loại, thời gian sản xuất. 

- Kế hoạch giảm xăng dầu dự trữ quốc gia bao gồm số lượng và giá trị các mặt 
hàng xăng dầu xuất giảm do: Hao hụt theo định mức; không còn nhu cầu tiếp tục 
dự trữ quốc gia; thay đổi yêu cầu về số lượng, danh mục chi tiết xăng dầu dự trữ 
quốc gia trong năm kế hoạch hoặc kỳ kế hoạch và được lập chi tiết từng mặt hàng 
xăng dầu theo quy cách, chủng loại, thời gian sản xuất, thời gian nhập kho dự trữ 
quốc gia. 

- Kế hoạch luân phiên, đổi hàng xăng dầu dự trữ quốc gia bao gồm số lượng, 
giá trị những mặt hàng đến thời hạn xuất luân phiên, đổi hàng trong năm kế hoạch 
hoặc kỳ kế hoạch để bảo đảm chất lượng xăng dầu dự trữ quốc gia, hoặc do hàng 
giảm chất lượng, hàng không còn phù hợp với tiến bộ kỹ thuật, hoặc do thay đổi 
danh mục chi tiết mặt hàng. Kế hoạch luân phiên, đổi hàng xăng dầu dự trữ quốc 
gia được lập chi tiết từng mặt hàng theo quy cách, chủng loại, thời gian sản xuất, 
thời gian nhập kho dự trữ quốc gia. 

- Kế hoạch đầu tư phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật xăng dầu dự trữ quốc gia 
bao gồm kế hoạch đầu tư xây dựng kho bảo quản xăng dầu dự trữ quốc gia. 

- Kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ xăng dầu dự trữ 
quốc gia, bao gồm: Kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức 
kinh tế - kỹ thuật, nghiên cứu đề tài khoa học cấp nhà nước và cấp ngành về xăng 
dầu dự trữ quốc gia; kế hoạch ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong công 
tác quản lý và bảo quản xăng dầu dự trữ quốc gia. 

- Kế hoạch tài chính cho hoạt động quản lý, bảo quản xăng dầu dự trữ quốc gia 
bao gồm kế hoạch kinh phí cho hoạt động quản lý, bảo quản xăng dầu dự trữ quốc 
gia của năm kế hoạch hoặc kỳ kế hoạch. 
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3. Trình tự xây dựng kế hoạch xăng dầu dự trữ quốc gia 

a) Các bộ, ngành quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia thực hiện xây dựng kế 
hoạch dự trữ quốc gia 5 năm, hằng năm theo danh mục chi tiết xăng dầu dự trữ 
quốc gia được giao và theo nội dung kế hoạch dự trữ quốc gia quy định tại Quyết 
định này. 

b) Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các 
bộ, ngành quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia xây dựng kế hoạch 5 năm về xăng dầu 
dự trữ quốc gia; thẩm định và tổng hợp chung trong kế hoạch 5 năm về dự trữ quốc 
gia gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ để trình Quốc hội phê duyệt. 

c) Hằng năm, căn cứ kế hoạch 5 năm về dự trữ quốc gia được duyệt và kế 
hoạch của các bộ, ngành quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia lập, Bộ Tài chính chủ 
trì, tổng hợp gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp chung trong kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

d) Khi đến hạn xuất luân phiên, đổi hàng xăng dầu dự trữ quốc gia, trường hợp 
cần thiết thay đổi danh mục chi tiết để trình Chính phủ quyết định hoặc thay đổi 
chủng loại xăng dầu dự trữ quốc gia cho phù hợp với tiến bộ kỹ thuật hoặc do yêu 
cầu phải thay đổi chủng loại của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để trình Thủ 
tướng Chính phủ quyết định, các bộ, ngành quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia phải 
có văn bản thuyết minh rõ lý do gửi Bộ Tài chính thẩm định, tổng hợp trình Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

đ) Thủ trưởng bộ, ngành quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia lập kế hoạch đầu tư 
xây dựng kho bảo quản xăng dầu dự trữ quốc gia theo quy hoạch chi tiết mạng lưới 
kho dự trữ quốc gia đã được phê duyệt. 

Kế hoạch đầu tư phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật xăng dầu dự trữ quốc gia 
được tổng hợp chung trong kế hoạch đầu tư công hằng năm của các bộ, ngành 
quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo 
Chính phủ trình Quốc hội quyết định phương án phân bổ vốn đầu tư xây dựng cho 
kho xăng dầu dự trữ quốc gia. 

4. Giao kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm tra đối với xăng dầu dự trữ quốc gia 

a) Hằng năm, căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế 
hoạch và dự toán ngân sách nhà nước về dự trữ quốc gia, Thủ trưởng các bộ, 
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ngành quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia chịu trách nhiệm phân bổ, giao kế hoạch 
cho các đơn vị dự trữ trực thuộc và tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện. 

b) Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra việc 
thực hiện kế hoạch xăng dầu dự trữ quốc gia của các bộ, ngành quản lý xăng dầu 
dự trữ quốc gia, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ; đề xuất, kiến nghị những 
giải pháp cho việc thực hiện kế hoạch xăng dầu dự trữ quốc gia. 

Điều 7. Lập, phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước đối với xăng 
dầu dự trữ quốc gia 

1. Cùng với việc lập kế hoạch 5 năm, hàng năm về dự trữ quốc gia, các bộ, 
ngành quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia lập kế hoạch tài chính 5 năm và dự toán 
ngân sách chi cho dự trữ quốc gia về xăng dầu theo đúng nội dung kế hoạch dự trữ 
quốc gia và quy định của Luật Ngân sách nhà nước, bao gồm: 

a) Ngân sách nhà nước chi cho mua xăng dầu dự trữ quốc gia và chi nghiệp vụ 
dự trữ quốc gia về xăng dầu được tổng hợp và gửi Bộ Tài chính để thẩm tra, tổng 
hợp dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương theo 
quy định của Luật Ngân sách nhà nước; 

Ngân sách nhà nước chi cho mua xăng dầu dự trữ quốc gia và chi nghiệp vụ dự 
trữ quốc gia về xăng dầu bao gồm: Chi hoạt động nhập, xuất, xuất cấp, bảo quản, 
bảo hiểm xăng dầu dự trữ quốc gia và các khoản chi khác phục vụ công tác bảo 
quản cho bộ, ngành quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia; chi nghiên cứu, ứng dụng 
tiến bộ khoa học và công nghệ bảo quản cho bộ, ngành quản lý xăng dầu dự trữ 
quốc gia; 

b) Ngân sách nhà nước chi cho đầu tư kho bảo quản xăng dầu dự trữ quốc gia 
được gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổng hợp chung theo quy định về quản lý 
nhà nước về đầu tư công; bộ, ngành quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia có trách 
nhiệm quản lý và sử dụng vốn đầu tư kho bảo quản xăng dầu dự trữ quốc gia theo 
quy định của pháp luật. 

c) Ngân sách nhà nước chi cho hoạt động quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia bao 
gồm: Chi cho hoạt động của bộ máy quản lý; chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 
chức, viên chức làm công tác dự trữ quốc gia và các khoản chi khác theo quy định 
của pháp luật. 
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2. Căn cứ quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao dự toán ngân 
sách chi cho xăng dầu dự trữ quốc gia, Thủ trưởng bộ, ngành quản lý xăng dầu dự 
trữ quốc gia thực hiện phân bổ dự toán, đề nghị Bộ Tài chính cấp kinh phí chi cho 
mua xăng dầu dự trữ quốc gia, chi nghiệp vụ dự trữ quốc gia cho các đơn vị dự trữ 
quốc gia, doanh nghiệp được thuê bảo quản xăng dầu dự trữ quốc gia và tổ chức 
chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện. 

 3. Trường hợp trong năm phát sinh các nhiệm vụ đột xuất theo quyết định của 
cơ quan có thẩm quyền, được lập bổ sung dự toán ngân sách theo quy định của 
pháp luật về quản lý ngân sách nhà nước. 

 
Chương IV 

NHẬP, XUẤT, MUA, BÁN XĂNG DẦU DỰ TRỮ QUỐC GIA 
 

Điều 8. Nguyên tắc nhập, xuất xăng dầu dự trữ quốc gia 

1. Đúng kế hoạch được giao, đúng quyết định của cấp có thẩm quyền; đúng 
thủ tục nhập xuất theo quy định của pháp luật. 

2. Đúng chủng loại, số lượng, chất lượng, giá, đối tượng, địa điểm quy định. 

3. Có đầy đủ hồ sơ, chứng từ theo chế độ quản lý tài chính và quy định bảo 
quản hiện hành. 

Điều 9. Phương thức mua, bán xăng dầu dự trữ quốc gia 

Phương thức mua, bán xăng dầu dự trữ quốc gia thực hiện theo quy định của 
Luật Dự trữ quốc gia và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. 

Điều 10. Nhập, xuất xăng dầu dự trữ quốc gia theo kế hoạch, luân phiên 
đổi hàng xăng dầu dự trữ quốc gia 

Thủ trưởng bộ, ngành quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia tổ chức triển khai thực 
hiện kế hoạch nhập, xuất, luân phiên đổi hàng xăng dầu dự trữ quốc gia; chịu trách 
nhiệm về số lượng, chất lượng, ngân sách nhà nước không cấp bù chi phí phát sinh 
trong quá trình luân phiên đổi hàng xăng dầu dự trữ quốc gia; trường hợp chưa 
thực hiện xong trong năm kế hoạch, báo cáo Bộ Tài chính để trình Thủ tướng 
Chính phủ xem xét, quyết định. 
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Điều 11. Nhập, xuất xăng dầu dự trữ quốc gia trong các trường hợp khác 

1. Nhập, xuất xăng dầu dự trữ quốc gia theo quyết định của Thủ tướng Chính 
phủ: Khi giá cả thị trường tăng, giảm đột biến; phòng, chống, khắc phục hậu quả 
thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn; đáp ứng yêu cầu quốc phòng, an ninh. 

2. Nhập, xuất xăng dầu dự trữ quốc gia trong các trường hợp khác: Thực hiện 
theo quy định tại Điều 39 Luật Dự trữ quốc gia. 

Điều 12. Điều chuyển nội bộ xăng dầu dự trữ quốc gia 

Thực hiện theo quy định tại Điều 38 Luật Dự trữ quốc gia. 
 

Chương V 
BẢO QUẢN, SỬ DỤNG XĂNG DẦU DỰ TRỮ QUỐC GIA 

 

Điều 13. Nguyên tắc bảo quản xăng dầu dự trữ quốc gia 

Thực hiện theo quy định tại Điều 51 Luật Dự trữ quốc gia. 

Điều 14. Nguyên tắc sử dụng xăng dầu dự trữ quốc gia 

Thực hiện theo quy định tại Điều 55 Luật Dự trữ quốc gia. 

Điều 15. Trách nhiệm bảo quản xăng dầu dự trữ quốc gia 

1. Bộ, ngành quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia phải tuân thủ các quy định về 
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật đối với xăng dầu dự trữ 
quốc gia và các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; trường hợp thuê 
bảo quản xăng dầu dự trữ quốc gia, bộ, ngành quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia 
phải lựa chọn tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện theo quy định của Luật Dự trữ 
quốc gia và các văn bản pháp luật hiện hành. 

2. Thủ trưởng bộ, ngành quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia có trách nhiệm 
chỉ đạo việc tổ chức thực hiện, kiểm tra bảo quản xăng dầu dự trữ quốc gia; kịp 
thời ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm pháp luật về bảo quản xăng dầu dự trữ 
quốc gia; 

3. Thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý, bảo quản xăng dầu dự trữ quốc gia và 
người trực tiếp quản lý, bảo quản xăng dầu dự trữ quốc gia chịu trách nhiệm về số 
lượng, chất lượng xăng dầu dự trữ quốc gia được giao. 
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4. Bộ Tài chính có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra việc bảo quản xăng dầu dự 
trữ quốc gia của bộ, ngành, đơn vị quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia và tổ chức, 
doanh nghiệp bảo quản xăng dầu dự trữ quốc gia. 

 
Chương VI 

THẨM QUYỀN XÂY DỰNG, BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT 
QUỐC GIA, ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT QUỐC GIA 

 
Điều 16. Thẩm quyền xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

xăng dầu dự trữ quốc gia 
1. Hàng năm, bộ, ngành quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia lập kế hoạch xây 

dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng dầu dự trữ quốc gia, bao gồm kế hoạch 
xây dựng mới và kế hoạch rà soát, sửa đổi, bổ sung kèm theo dự án xây dựng gửi 
Bộ Tài chính thẩm định, ban hành. 

2. Bộ, ngành quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia xây dựng dự thảo Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về xăng dầu dự trữ quốc gia thuộc phạm vi quản lý gửi Bộ Tài chính 
thẩm tra, tổng hợp gửi cơ quan thẩm định. 

3. Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng 
dầu dự trữ quốc gia theo đề nghị của Bộ Tài chính. 

Sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính ban 
hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng dầu dự trữ quốc gia. 

Điều 17. Thẩm quyền xây dựng, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật 
xăng dầu dự trữ quốc gia 

1. Hàng năm, bộ, ngành quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia lập kế hoạch về xây 
dựng định mức kinh tế - kỹ thuật xăng dầu dự trữ quốc gia gửi Bộ Tài chính thẩm 
định, ban hành. 

2. Bộ, ngành quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia xây dựng dự thảo định mức 
kinh tế - kỹ thuật xăng dầu dự trữ quốc gia gửi Bộ Tài chính thẩm định, ban hành. 

 
Chương VII 

KHO XĂNG DẦU DỰ TRỮ QUỐC GIA 
 

Điều 18. Hệ thống kho xăng dầu dự trữ quốc gia 
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Trên cơ sở quy hoạch tổng thể hệ thống kho dự trữ quốc gia, quy hoạch sử 
dụng đất của địa phương và điều kiện tự nhiên có liên quan, Thủ trưởng bộ, ngành 
quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia tổ chức xây dựng và phê duyệt quy hoạch chi tiết 
mạng lưới kho xăng dầu dự trữ quốc gia theo quy định tại Điều 59 Luật Dự trữ 
quốc gia sau khi thống nhất với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Điều 19. Yêu cầu đối với kho xăng dầu dự trữ quốc gia 

1. Kho xăng dầu dự trữ quốc gia phải được xây dựng theo quy hoạch đã được 
cấp có thẩm quyền phê duyệt; từng bước đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa, có công 
nghệ bảo quản tiên tiến, trang bị đủ phương tiện, thiết bị kỹ thuật cần thiết để thực 
hiện cơ giới hóa, tự động hóa việc nhập, xuất, bảo quản xăng dầu dự trữ quốc gia. 

2. Kho xăng dầu dự trữ quốc gia phải được tổ chức bảo vệ chặt chẽ, an toàn, bí 
mật theo quy định của pháp luật; trang bị đủ phương tiện, thiết bị kỹ thuật cần thiết 
cho quan sát, giám sát, phòng, chống thiên tai, hỏa hoạn, hư hỏng, mất mát và các 
yếu tố khác có thể gây thiệt hại đến xăng dầu dự trữ quốc gia. 

3. Căn cứ quy hoạch kho xăng dầu dự trữ quốc gia đã được phê duyệt, Thủ 
trưởng bộ, ngành quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia huy động tổ chức, doanh 
nghiệp, cá nhân đầu tư xây dựng kho dự trữ quốc gia theo tiêu chuẩn kho được quy 
định tại Điều 62 Luật Dự trữ quốc gia để đơn vị dự trữ quốc gia thuê hoặc nhận 
hợp đồng thuê bảo quản xăng dầu dự trữ quốc gia. 

4. Đối với kho xăng dầu dự trữ quốc gia thuê của các tổ chức, doanh nghiệp thì 
phải phù hợp với quy hoạch và tiêu chuẩn kho dự trữ quốc gia theo quy định của 
pháp luật. 

 
Chương VIII 

CƠ CHẾ TÀI CHÍNH, CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC, 
BÁO CÁO THỐNG KÊ XĂNG DẦU DỰ TRỮ QUỐC GIA 

 

Điều 20. Cơ chế tài chính, chế độ kế toán, kiểm toán nhà nước 

1. Cơ chế tài chính xăng dầu dự trữ quốc gia thực hiện theo quy định của Luật 
Ngân sách nhà nước và quy định khác của pháp luật có liên quan. 
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2. Bộ, ngành quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia có trách nhiệm kiểm tra, duyệt 
quyết toán ngân sách nhà nước đã cấp cho đơn vị bảo quản hàng dự trữ quốc gia và 
chịu trách nhiệm về quyết toán đã được duyệt; tổng hợp báo cáo quyết toán gửi Bộ 
Tài chính để thẩm định, tổng hợp quyết toán báo cáo Chính phủ. 

Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước về xăng dầu dự trữ quốc gia phải được 
kiểm toán theo quy định của pháp luật. 

Điều 21. Chế độ báo cáo thống kê 

1. Bộ, ngành quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia lập các báo cáo thống kê theo 
mẫu biểu do Bộ Tài chính hướng dẫn, ban hành về dự trữ quốc gia. 

2. Trường hợp thực hiện các nhiệm vụ đột xuất theo quyết định của Thủ tướng 
Chính phủ hoặc người được ủy quyền, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, trong thời hạn 
10 ngày, bộ, ngành quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia phải báo cáo kết quả với Thủ 
tướng Chính phủ, đồng thời gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

3. Trường hợp phải báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ 
hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bộ, ngành quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia 
phải thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo quy định./. 

 
 THỦ TƯỚNG 

 
Nguyễn Xuân Phúc 
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BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
 
 
 BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI  
 

Số: 32/2019/TT-BLĐTBXH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2019 

THÔNG TƯ 
Quy định về tiêu chuẩn các cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức 

bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức 
chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp 

  

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;  

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính 
phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề 
nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định 
về tiêu chuẩn các cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức bồi dưỡng tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.  

 
Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
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1. Thông tư này quy định về tiêu chuẩn các cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ 
chức bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo 
dục nghề nghiệp; chương trình, hình thức bồi dưỡng; phân công tổ chức bồi 
dưỡng; in, cấp và quản lý chứng chỉ bồi dưỡng.  

2. Thông tư này áp dụng đối với: 

a) Cơ sở đào tạo, nghiên cứu bao gồm: học viện, viện nghiên cứu, trường đại 
học, trường cao đẳng; trường trung cấp; 

b) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Điều 2. Chương trình, hình thức bồi dưỡng 

1. Chương trình bồi dưỡng: Thực hiện theo chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp do Bộ 
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.  

2. Căn cứ vào điều kiện thực tế, nhu cầu của học viên, cơ sở đào tạo, nghiên 
cứu chủ động lựa chọn một trong các hình thức bồi dưỡng: Tập trung, Bán tập 
trung, Từ xa. 

Điều 3. Phân công tổ chức bồi dưỡng 

1. Học viện, viện nghiên cứu, trường đại học có đủ tiêu chuẩn quy định tại 
Điều 5 và Điều 6 của Thông tư này được tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng 
theo chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giảng viên giáo dục nghề nghiệp cao cấp 
(hạng I); giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính (hạng II); giáo viên giáo dục nghề 
nghiệp hạng I; giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng II. 

2. Trường cao đẳng có đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 5 và Điều 6 của Thông 
tư này được tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề 
nghiệp cho giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính (hạng II); giáo viên giáo dục 
nghề nghiệp hạng II; giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (hạng III); giảng 
viên giáo dục nghề nghiệp thực hành (hạng III); giáo viên giáo dục nghề nghiệp lý 
thuyết hạng III; giáo viên giáo dục nghề nghiệp thực hành hạng III; giáo viên giáo 
dục nghề nghiệp hạng IV. 

3. Trường trung cấp có đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 5 và Điều 6 của Thông 
tư này được tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề 
nghiệp cho giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng IV. 



 
22 CÔNG BÁO/Số 593 + 594/Ngày 25-5-2020 
  

Điều 4. Việc in, cấp và quản lý chứng chỉ bồi dưỡng 

1. Việc in, cấp và quản lý chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp được thực hiện theo quy 
định tại Điều 4 Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 
chức, viên chức. 

2. Cơ sở đào tạo, nghiên cứu thực hiện công bố công khai, cập nhật dữ liệu về 
chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành 
giáo dục nghề nghiệp trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo, nghiên cứu và 
Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. Nội dung thông tin công khai gồm các nội dung ghi 
trên chứng chỉ và phải đảm bảo chính xác với sổ cấp chứng chỉ; phải được cập nhật và 
lưu trữ thường xuyên trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo, nghiên cứu, Tổng 
cục Giáo dục nghề nghiệp; bảo đảm dễ quản lý, truy cập và tìm kiếm. 

 
Chương II 

TIÊU CHUẨN CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU ĐƯỢC TỔ CHỨC  
BỒI DƯỠNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP 

 

Điều 5. Kinh nghiệm và năng lực của cơ sở đào tạo, nghiên cứu 

1. Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ 
cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. 

2. Có tài liệu bồi dưỡng được biên soạn hoặc lựa chọn và ban hành trên cơ sở 
chương trình bồi dưỡng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
quy định. 

3. Có cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định của chương trình bồi dưỡng tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp do 
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. 

Điều 6. Đội ngũ giảng viên 

1. Có đội ngũ giảng viên cơ hữu, giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy 
đảm bảo tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 34 và Điều 35 Nghị định số 
101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng 
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cán bộ, công chức, viên chức và đáp ứng tiêu chuẩn quy định trong chương trình 
bồi dưỡng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. 

2. Đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở đào tạo, nghiên cứu phải đủ để tham 
gia giảng dạy ít nhất 70% khối lượng chương trình bồi dưỡng được giao tổ chức 
thực hiện. 

 
Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

Điều 7. Trách nhiệm của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp 

1. Tổng hợp danh sách các cơ sở đào tạo, nghiên cứu thuộc thẩm quyền quản lý 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định tại 
Thông tư này, trình Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, 
quyết định giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp. 

2. Tổng hợp danh sách các cơ sở đào tạo, nghiên cứu được giao nhiệm vụ tổ 
chức bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo 
dục nghề nghiệp thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ 
chức chính trị - xã hội ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để quản lý. 

3. Tổng hợp kết quả bồi dưỡng, cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp của các bộ, cơ 
quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, 
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội để quản lý. 

4. Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc đảm bảo các tiêu chuẩn của cơ sở đào tạo, 
nghiên cứu quy định tại Thông tư này. 

Điều 8. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính 
phủ, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương 

1. Căn cứ quy định tại Thông tư này giao nhiệm vụ cho cơ sở đào tạo, nghiên 
cứu thuộc thẩm quyền quản lý được tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng cụ 
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thể theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề 
nghiệp và gửi danh sách về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Tổng cục 
Giáo dục nghề nghiệp), Bộ Nội vụ để tổng hợp, quản lý. 

2. Hằng năm, tổng hợp và gửi báo cáo kết quả bồi dưỡng, cấp chứng chỉ bồi 
dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục 
nghề nghiệp về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Tổng cục Giáo dục 
nghề nghiệp), Bộ Nội Vụ trước ngày 31 tháng 01 của năm sau liền kề (theo mẫu 
ban hành kèm theo Thông tư này). 

Điều 9. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có học viên tham gia bồi dưỡng 

1. Hằng năm, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp của cơ quan, đơn vị; báo cáo cơ quan 
quản lý trực tiếp và phối hợp với cơ sở đào tạo, nghiên cứu tổ chức bồi dưỡng theo 
kế hoạch.  

2. Quản lý hồ sơ và đảm bảo tiêu chuẩn của các học viên được cử tham gia bồi 
dưỡng theo quy định. 

Điều 10. Trách nhiệm của cơ sở đào tạo, nghiên cứu được giao nhiệm vụ 
bồi dưỡng 

1. Biên soạn hoặc lựa chọn và ban hành tài liệu bồi dưỡng tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp căn cứ chương 
trình bồi dưỡng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành đảm bảo phù 
hợp với từng đối tượng bồi dưỡng; cung cấp tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy, 
học tập. 

2. Xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp cho từng đối tượng đảm bảo đúng 
quy định hiện hành. 

3. Quyết định danh sách học viên nhập học; quản lý quá trình học tập, đánh giá 
kết quả học tập và công nhận kết quả học tập của học viên. 

4. Thu, quản lý và sử dụng kinh phí bồi dưỡng, cấp và quản lý việc cấp chứng chỉ 
bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề 
nghiệp cho từng đối tượng theo đúng quy định hiện hành. 
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5. Thực hiện việc quản lý, đánh giá kết quả bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại Thông 
tư số 10/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về đánh 
giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 

6. Hằng năm, tổng hợp và gửi báo cáo kết quả bồi dưỡng, cấp chứng chỉ bồi 
dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề 
nghiệp cho cơ quan quản lý trực tiếp. 

Điều 11. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2020. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn./. 

 
KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

Lê Quân 
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(Mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 32/2019/TT-BLĐTBXH  ngày 30 tháng 12 năm 2019 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 

 

TÊN BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, UBND 
TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC 
TW, CƠ QUAN TW CỦA CÁC TỔ 

CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:…………./BC-………..  
 

BÁO CÁO KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ 
NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP  

Năm……………… 
 

Kính gửi:.................................................................................................... 

 

I. Báo cáo kết quả bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức 
chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp (chi tiết tại phụ lục kèm theo) 

Tổng số nhà giáo được bồi dưỡng:..........................Trong đó:  
1. Giảng viên giáo dục nghề nghiệp cao cấp (hạng I):........................................ 
2. Giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính (hạng II):.......................................... 
3. Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (hạng III)/Giảng viên giáo dục 

nghề nghiệp thực hành (hạng III):............................................................................... 
4. Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng I:.......................................................... 
5. Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng II:........................................................ 
6. Giáo viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III/Giáo viên giáo dục nghề 

nghiệp thực hành hạng III:.......................................................................................... 
7. Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng IV:....................................................... 

II. Các kiến nghị, đề xuất về bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp (nếu có) 
……………..………………………………………………………………………. 

…………..………………………………………………………...…………...…… 
 

 

…………, ngày….. tháng…… năm……… 
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 

(Ký tên và đóng dấu) 
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BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

BỘ THÔNG TIN VÀ                    
TRUYỀN THÔNG 

 
Số: 10/2020/TT-BTTTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2020 

 
THÔNG TƯ 

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT  
ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông  
quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm,  

hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông 
 

 

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ 
thuật; Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 
năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu 
chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; 

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa; Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa; 

Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông; 
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Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin 
và Truyền thông; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Viễn thông, 

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung 
một số nội dung của Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 năm 2011 
của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và 
công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và 
truyền thông. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT 
ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy 
định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa 
chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông 

1. Sửa đổi khoản 4, bổ sung khoản 9 Điều 2 như sau: 

“4. Tổ chức chứng nhận hợp quy là tổ chức được Bộ Thông tin và Truyền 
thông chỉ định thực hiện chứng nhận sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản 
phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ 
Thông tin và Truyền thông. 

9. Lô sản phẩm là tập hợp một chủng loại hàng hóa được xác định về số lượng, 
có cùng tên gọi, công dụng, nhãn hiệu, kiểu loại, đặc tính kỹ thuật, của cùng một 
cơ sở sản xuất, xuất xứ và thuộc cùng một bộ hồ sơ nhập khẩu.” 

2. Sửa đổi Điều 11 như sau: 

“Điều 11. Phương thức chứng nhận hợp quy 

1. Việc chứng nhận hợp quy được thực hiện theo một trong ba phương thức 
sau đây được quy định tại Điều 5 Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 
năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công 
bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật: 

- Phương thức 1: Thử nghiệm mẫu điển hình.  
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- Phương thức 5: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; 
giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết 
hợp với đánh giá quá trình sản xuất. 

- Phương thức 7: Thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa. 

2. Nguyên tắc áp dụng: 

a) Phương thức 1: Áp dụng để thực hiện cấp Giấy chứng nhận hợp quy cho sản 
phẩm, hàng hóa được sản xuất trong dây chuyền đã có chứng chỉ chứng nhận hệ 
thống quản lý chất lượng (ISO 9001 hoặc tương đương).  

b) Phương thức 5: Áp dụng để thực hiện cấp Giấy chứng nhận hợp quy cho sản 
phẩm, hàng hóa được sản xuất trong dây chuyền chưa có chứng chỉ chứng nhận hệ 
thống quản lý chất lượng (ISO 9001 hoặc tương đương) nhưng có quy trình sản 
xuất và giám sát đảm bảo chất lượng để đánh giá. 

c) Phương thức 7: Áp dụng để thực hiện cấp Giấy chứng nhận hợp quy cho sản 
phẩm, hàng hóa không áp dụng được theo Phương thức 1 hoặc Phương thức 5. 

3. Phương thức chứng nhận phải được ghi trên Giấy chứng nhận hợp quy và 
làm cơ sở cho việc xác định phạm vi của Giấy chứng nhận hợp quy, phương pháp 
giám sát đảm bảo chất lượng sản phẩm, hàng hóa sau chứng nhận.” 

3. Sửa đổi Điều 16 như sau: 

“Điều 16. Quy trình, thủ tục công bố hợp quy 

1. Đối với sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước 

a) Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ công bố hợp quy theo quy định tại khoản 1 
Điều 17 Thông tư này và gửi một (01) bộ đến địa điểm tiếp nhận hồ sơ theo quy 
định tại khoản 3 Điều 17 Thông tư này. 

b) Xử lý hồ sơ 

b.1. Đối với hồ sơ công bố hợp quy không đầy đủ theo quy định tại khoản 1 
Điều 17 Thông tư này, trong thời hạn hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận được 
hồ sơ công bố hợp quy, Cục Viễn thông thông báo bằng văn bản đề nghị bổ sung 
các loại giấy tờ theo quy định tới tổ chức, cá nhân công bố hợp quy. Sau thời hạn 
mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày Cục Viễn thông gửi văn bản đề nghị mà 
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hồ sơ công bố hợp quy không được bổ sung đầy đủ theo quy định, Cục Viễn thông 
hủy bỏ việc xử lý đối với hồ sơ này. 

b.2. Đối với hồ sơ công bố hợp quy đầy đủ theo quy định tại khoản 1 Điều 17 
Thông tư này, trong thời gian năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ 
công bố hợp quy, Cục Viễn thông tổ chức kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ công bố 
hợp quy: 

b.2.1. Trường hợp hồ sơ công bố hợp quy đầy đủ và hợp lệ, Cục Viễn thông 
ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy cho tổ chức, cá nhân công 
bố hợp quy (theo mẫu tại Phụ lục 3 của Thông tư này). 

b.2.2 Trường hợp hồ sơ công bố hợp quy đầy đủ nhưng không hợp lệ, Cục 
Viễn thông thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy về lý do 
không tiếp nhận hồ sơ. 

c) Thời hạn của Thông báo tiếp nhận Bản công bố hợp quy như sau: 

c.1. Ba (03) năm kể từ ngày ký Thông báo tiếp nhận Bản công bố hợp quy 
(trường hợp công bố hợp quy theo biện pháp tại điểm a khoản 2 Điều 4 Nghị định 
số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 được sửa đổi tại khoản 2 Điều 1 
Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018). 

c.2. Theo thời hạn của Giấy chứng nhận hợp quy hoặc không quá ba (03) năm 
kể từ ngày ký Thông báo tiếp nhận Bản công bố hợp quy (trường hợp công bố hợp 
quy theo biện pháp tại điểm b khoản 2 Điều 4 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 
tháng 12 năm 2008 được sửa đổi tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 5 năm 2018). 

d) Đối với sản phẩm, hàng hóa được miễn công bố hợp quy quy định tại khoản 2 
Điều 8 Thông tư này, tổ chức, cá nhân gửi văn bản tới Cục Viễn thông về mục đích 
sử dụng sản phẩm, hàng hóa và không phải thực hiện nộp hồ sơ công bố hợp quy. 

2. Đối với sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu 

a) Tổ chức, cá nhân khai/lập hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập 
khẩu theo quy định tại điểm a khoản 2a Điều 7 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 12 năm 2008 được bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 
74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 và khoản 2 Điều 4 Nghị định số 
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154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 và gửi một (01) bộ hồ sơ đến địa 
điểm tiếp nhận hồ sơ theo khoản 3 Điều 17 Thông tư này hoặc tại Cổng thông tin 
một cửa Quốc gia. 

b) Trong vòng mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày thông quan, tổ chức, cá 
nhân phải hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Thông tư này và gửi 
một (01) bộ đến Cục Viễn thông theo địa điểm tiếp nhận hồ sơ quy định tại 
khoản 3 Điều 17 Thông tư này. 

c) Đối với sản phẩm, hàng hóa được miễn công bố hợp quy quy định tại khoản 2 
Điều 8 Thông tư này, tổ chức, cá nhân gửi văn bản tới Cục Viễn thông về mục đích sử 
dụng sản phẩm, hàng hóa tại thời điểm đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập 
khẩu và không phải thực hiện nội dung quy định tại điểm b khoản này.” 

4. Sửa đổi Điều 17 như sau: 

“Ðiều 17. Hồ sơ công bố hợp quy và địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

1. Hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước 

a) Bản công bố hợp quy theo mẫu Phụ lục III Thông tư này. 

b) Trường hợp tổ chức chưa có mã số doanh nghiệp hoặc cá nhân chưa có số 
định danh cá nhân, tổ chức, cá nhân nộp kèm theo hồ sơ công bố hợp quy bản sao 
một trong các loại giấy tờ sau: 

b.1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Quyết định/Giấy phép thành lập, Giấy 
chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư (đối với tổ chức chưa có mã số doanh nghiệp); 

b.2. Chứng minh nhân dân/hộ chiếu (đối với cá nhân chưa có số định danh cá nhân). 

Tổ chức, cá nhân chỉ nộp thành phần hồ sơ này khi thực hiện công bố hợp quy 
lần đầu hoặc các giấy tờ nêu trên có sự thay đổi. 

c) Mẫu dấu hợp quy khi thực hiện công bố hợp quy lần đầu hoặc khi mẫu dấu 
hợp quy có sự thay đổi. 

d) Trường hợp sản phẩm, hàng hóa thuộc danh mục nêu tại điểm a khoản 1 Điều 6 
Thông tư này: Bản sao Giấy chứng nhận hợp quy cấp cho tổ chức, cá nhân sản xuất. 

đ) Trường hợp sản phẩm, hàng hóa thuộc danh mục nêu tại điểm b khoản 1 
Điều 6 của Thông tư này: 
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đ.1. Báo cáo tự đánh giá gồm các thông tin sau: 

- Tên tổ chức, cá nhân; địa chỉ; điện thoại, fax. 

- Tên sản phẩm, hàng hóa. 

- Hãng sản xuất. 

- Số hiệu quy chuẩn kỹ thuật. 

- Số, ngày cấp kết quả đo kiểm sản phẩm. Kết quả đo kiểm này phải được cấp 
bởi đơn vị đo kiểm phục vụ hoạt động công bố hợp quy quy định tại khoản 2 Điều 5 
Thông tư này cấp cho tổ chức, cá nhân thực hiện báo cáo tự đánh giá. 

- Kết luận sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật. 

- Cam kết chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu 
chuẩn công bố áp dụng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa và kết quả tự đánh giá. 

Báo cáo tự đánh giá dựa trên kết quả tự thực hiện của tổ chức, cá nhân hoặc 
dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy. 

đ.2. Tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh của sản phẩm thể hiện 
đầy đủ các nội dung: Tên, ký hiệu và các thông tin kỹ thuật của sản phẩm, ảnh 
chụp bên ngoài, hãng sản xuất. 

2. Hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu 

a) Mẫu dấu hợp quy khi thực hiện công bố hợp quy lần đầu hoặc khi mẫu dấu 
hợp quy có sự thay đổi. 

b) Trường hợp sản phẩm, hàng hóa thuộc danh mục nêu tại điểm a khoản 1 
Điều 6 Thông tư này: Bản sao Giấy chứng nhận hợp quy cấp cho tổ chức, cá nhân 
nhập khẩu hoặc bản sao Giấy chứng nhận hợp quy cấp cho nhà sản xuất kèm theo 
văn bản của nhà sản xuất/đại diện của nhà sản xuất tại Việt Nam gửi Cục Viễn 
thông về việc sử dụng giấy chứng nhận hợp quy gồm các thông tin sau: tên, địa 
chỉ, mã số doanh nghiệp của các tổ chức nhập khẩu; ký hiệu sản phẩm, hàng hóa 
(văn bản này chỉ nộp một lần hoặc khi có sự thay đổi về nội dung văn bản). 

c) Trường hợp sản phẩm, hàng hóa thuộc danh mục nêu tại điểm b khoản 1 
Điều 6 của Thông tư này: 
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c.1. Báo cáo tự đánh giá do tổ chức, cá nhân nhập khẩu thực hiện hoặc bản sao 
báo cáo tự đánh giá do nhà sản xuất thực hiện kèm theo văn bản của nhà sản 

xuất/đại diện của nhà sản xuất tại Việt Nam gửi Cục Viễn thông về việc sử dụng báo 
cáo tự đánh giá gồm các thông tin sau: tên, địa chỉ, mã số doanh nghiệp của các tổ 

chức nhập khẩu; ký hiệu sản phẩm, hàng hóa (văn bản này chỉ nộp một lần hoặc khi 

có sự thay đổi về nội dung văn bản). Báo cáo tự đánh giá gồm các thông tin sau: 

- Tên tổ chức, cá nhân; địa chỉ; điện thoại, fax. 

- Tên sản phẩm, hàng hóa. 

- Hãng sản xuất. 

- Số hiệu quy chuẩn kỹ thuật. 

- Số, ngày cấp kết quả đo kiểm sản phẩm. Kết quả đo kiểm này phải được cấp 
bởi đơn vị đo kiểm phục vụ hoạt động công bố hợp quy quy định tại khoản 2 Điều 5 

Thông tư này cấp cho tổ chức, cá nhân thực hiện báo cáo tự đánh giá. 

- Kết luận sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật. 

- Cam kết chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu 
chuẩn công bố áp dụng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa và kết quả tự đánh giá. 

Báo cáo tự đánh giá dựa trên kết quả tự thực hiện của tổ chức, cá nhân hoặc 
dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy. 

c.2. Tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh của sản phẩm thể hiện 
đầy đủ các nội dung: Tên, ký hiệu và các thông tin kỹ thuật của sản phẩm, ảnh 
chụp bên ngoài, hãng sản xuất. 

3. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại một trong các điểm địa sau: 

a) Nộp trực tuyến qua cổng dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước 
(Cổng dịch vụ công của Cục Viễn thông, Cổng dịch vụ công của Bộ Thông tin và 

Truyền thông). 
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b) Nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính về Cục Viễn thông (Địa chỉ: số 
68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội).” 

5. Sửa đổi khoản 3 Điều 18 như sau: 

“3. Tổ chức, cá nhân chỉ được phép sử dụng dấu hợp quy sau khi đã đăng ký 
mẫu dấu hợp quy tại Cục Viễn thông. Trường hợp có sự không phù hợp về dấu 
hợp quy, trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, Cục Viễn thông có văn bản đề nghị 
tổ chức, cá nhân hiệu chỉnh dấu hợp quy cho phù hợp.” 

6. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 24 như sau: 

“1. Tổ chức, cá nhân phải thực hiện lại việc công bố hợp quy trong các trường 
hợp sau: 

a) Thiết kế kỹ thuật của sản phẩm, hàng hóa đã công bố hợp quy thay đổi làm 
thay đổi chỉ tiêu kỹ thuật của sản phẩm. 

b) Nội dung của hồ sơ công bố hợp quy đã đăng ký có sự thay đổi. 

c) Giấy chứng nhận hợp quy hết hiệu lực.” 

7. Thay “Mẫu Giấy chứng nhận hợp quy” tại Phụ lục I bằng Mẫu số 01 tại Phụ 
lục ban hành kèm theo Thông tư này. 

8. Thay “Báo cáo tình hình hoạt động chứng nhận hợp quy” tại Phụ lục VI 
bằng Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. 

9. Bãi bỏ Điều 3, Điều 9, Điều 13, Điều 14, Điều 22, Điều 26, các điểm c, e 
khoản 1 Điều 27 và “Mẫu Đề nghị chứng nhận hợp quy” tại Phụ lục II. 

Ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

Cục trưởng Cục Viễn thông, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và 
Truyền thông, Giám đốc cơ quan quản lý nhà nước về Thông tin và Truyền thông tại 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành  

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.  

2. Bãi bỏ khoản 5, khoản 7, khoản 9, khoản 10 và khoản 12 Điều 1 Thông tư số 
15/2018/TT-BTTTT ngày 15 tháng 11 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số nội dung 
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của Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ 
Thông tin và Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối 
với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông. 

3. Giấy chứng nhận hợp quy, Thông báo tiếp nhận Bản công bố hợp quy đã 
được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành và đang còn thời hạn được 
tiếp tục áp dụng cho đến hết hiệu lực. 

4. Trách nhiệm thi hành 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, 
tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) 
để xem xét, giải quyết./. 

 
BỘ TRƯỞNG 

 
Nguyễn Mạnh Hùng 
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Phụ lục 
(Kèm theo Thông tư số 10/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 5 năm 2020 

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) 
 

Mẫu số 01 Mẫu Giấy chứng nhận hợp quy 

Mẫu số 02 Báo cáo tình hình hoạt động chứng nhận hợp quy 
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Mẫu số 01 
 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  
Ministry of Information and Communications 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY 
TYPE APPROVAL CERTIFICATE 

Số: 
No: …………………………… 

(TÊN TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN HỢP QUY) 
(Name of Certification Body) 

CHỨNG NHẬN 
It is to certify that 

 
Sản phẩm 
Product 

: .................................................................................................. 

Ký hiệu  
Model 

: .................................................................................................. 

Hãng, nơi sản xuất  
Manufacturer, place of 
manufacturing 

: .................................................................................................. 

Đơn vị được cấp  
Certificate Holder 

: .................................................................................................. 

Phù hợp quy chuẩn kỹ 
thuật, tiêu chuẩn 
Complies with  

: .................................................................................................. 

Giấy chứng nhận hợp quy này được cấp trên cơ sở Kết quả đo kiểm số… ngày…… của…… 
Phương thức chứng nhận: 
The Certificate is in reference to Test report No:…… dated:……by:… 
Certification system: 
Hiệu lực của Giấy chứng nhận: 
Validity of the certificate: 
- Cho lô hàng số…./for lottery No:... (1) 
- Từ ngày…/…/…. đến ngày…/…/… from…/…/… to…/…/… (2) 
Thông tin về hiệu lực của Giấy chứng nhận được cập nhật tại website: vnta.gov.vn 
Information about the validity of the certificate is update on the website: vnta.gov.vn 
 CHỨC DANH NGƯỜI KÝ 

Job Title 
Nơi cấp:…………………… 
Place of Issue 
Ngày cấp:………………… 
Date of Issue 

(Ký tên, đóng dấu) 
(Sign and seal) 

- Ghi chú (1): Thông tin này chỉ thể hiện đối với trường hợp chứng nhận theo Phương thức 7 và không 
thể hiện đối với trường hợp chứng nhận theo Phương thức 1 và Phương thức 5. 
- Ghi chú (2): Thông tin này chỉ thể hiện đối với trường hợp chứng nhận theo Phương thức 1 và Phương 
thức 5 và không thể hiện đối với trường hợp chứng nhận theo Phương thức 7. 
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Mẫu số 02 
 

(Tên Tổ chức chứng nhận hợp quy) 
 

Số:.................................... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
..........., ngày..... tháng...... năm......

 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CHỨNG NHẬN HỢP QUY 

Từ ngày... đến ngày... 
 

Kính gửi: Cục Viễn thông 
 

1. Tên Tổ chức chứng nhận hợp quy:.................................................................................... 

2. Địa chỉ:..............................................................................................................................  

Điện thoại:.............................. Fax:................................ E-mail:.......................................... 

3. Tình hình hoạt động: 

(Tên Tổ chức chứng nhận hợp quy)... báo cáo tình hình hoạt động chứng nhận hợp quy và 
cấp mã dấu hợp quy từ ngày.../..../..... đến ngày..../..../.... như sau: 

a) Giấy chứng nhận hợp quy đã cấp, cấp lại, cấp sửa đổi bổ sung: 

TT Tổ chức, 
cá nhân 

Địa 
chỉ 

Tên sản 
phẩm 

Quy chuẩn 
kỹ thuật 

Số Giấy chứng nhận 
hợp quy 

Thời gian/ 
Hiệu lực cấp 

 
 

      

b) Giấy chứng nhận hợp quy đã đình chỉ, hủy bỏ hiệu lực: 

TT Tổ chức, 
cá nhân 

Địa 
chỉ 

Tên sản 
phẩm 

Quy 
chuẩn kỹ 

thuật 

Số Giấy 
chứng nhận 

hợp quy 

Thời gian/ 
Hiệu lực 

cấp 

Lý do bị 
thu hồi 

 
 

       

 c) Mã quản lý của mẫu dấu hợp quy cho sản phẩm, hàng hóa bắt buộc phải chứng 
nhận và công bố hợp quy đã cấp: 

TT Tổ chức, 
cá nhân Địa chỉ Mã quản lý Dấu hợp quy đã cấp Ngày cấp 

 
 

    

4. Các kiến nghị, đề xuất:……………………...………………..……………...……….. 
 

Tổ chức chứng nhận hợp quy 
(Đại diện có thẩm quyền ký tên, đóng dấu



 
40 CÔNG BÁO/Số 593 + 594/Ngày 25-5-2020 
  

 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 
 

CHỦ TỊCH NƯỚC 
 

CHỦ TỊCH NƯỚC 
 
 

Số: 720/QĐ-CTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2020 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam 
 

CHỦ TỊCH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam; 

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; 

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 109/TTr-CP ngày 03/4/2020, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 95 công dân hiện đang cư trú tại 
Cộng hòa Liên bang Đức (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ 
tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 
 
 KT. CHỦ TỊCH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Đặng Thị Ngọc Thịnh 

 



 
 CÔNG BÁO/Số 593 + 594/Ngày 25-5-2020 41 
 

 

DANH SÁCH CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC 
ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM 

(Kèm theo Quyết định số 720/QĐ-CTN ngày 18 tháng 5 năm 2020  
của Chủ tịch nước) 

 

1. Nguyễn Thị Thanh Tâm, sinh ngày 01/8/1962 tại Đồng Nai  
Hiện trú tại: Kirchstr. 12, 35576 Wetzlar 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 24 Hai Bà Trưng, Cần Thơ 
 

Giới tính: Nữ 

2. Chu Hoài Trang, sinh ngày 05/4/1987 tại Bắc Giang  
Hiện trú tại: Bahnhofstr. 57, 63128 Dietzenbach 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 375 tổ 13 Đông Anh, Hà Nội 
 

Giới tính: Nữ 

3. Bùi Melanie Trần Quỳnh Thu, sinh ngày 02/4/2007 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Bahnhofstr. 26, 24217 Schönberg 
 

Giới tính: Nữ 

4. Bùi Jenny Hải Yến, sinh ngày 14/5/2010 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Bahnhofstr. 26, 24217 Schönberg 
 

Giới tính: Nữ 

5. Vũ Thị Hậu, sinh ngày 14/01/1986 tại Nghệ An  
Hiện trú tại: Pfälzerstr. 11a, 83109 Großkarolinenfeld 
 

Giới tính: Nữ 

6. Vũ Bích Vân, sinh ngày 09/11/1969 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Emmeransstr. 26, 55116 Mainz 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 88 Hàng Chiếu, Hoàn Kiếm, 
Hà Nội 
 

Giới tính: Nữ 

7. Ngô Quang Anh, sinh ngày 18/6/1991 tại Thái Nguyên  
Hiện trú tại: Dirschauer Str. 13, 28237 Bremen 
 

Giới tính: Nam 

8. Phan Phùng Sơn, sinh ngày 03/7/1973 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Tylerstr. 18, 86156 Augsburg 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 14 K1 Khu TT Cơ khí Trần 
Hưng Đạo, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Giới tính: Nam 
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9. Nguyễn Phan Nhật Minh, sinh ngày 15/5/2005 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Tylerstr. 18, 86156 Augsburg 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Chương Dương, Hoàn Kiếm, 
Hà Nội 
 

Giới tính: Nam 

10. Vũ Anh Duy Thomy, sinh ngày 12/11/2000 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Vorholzstr. 31, 76137 Karlsruhe 
 

Giới tính: Nam 

11. Cao Vinh, sinh ngày 18/12/1991 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Kaiserstr. 69A, 55116 Mainz 
 

Giới tính: Nam 

12. Lê Hồng Phúc, sinh ngày 28/8/1992 tại Hồng Kông (Trung Quốc)  
Hiện trú tại: Reichenaustr. 36, 78224 Singen 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: số 17 ngõ 343 Trần Khát Chân,  
Hai Bà Trưng, Hà Nội 
 

Giới tính: Nam 

13. Phạm Bảo Ngọc, sinh ngày 04/10/1995 tại Hải Phòng  
Hiện trú tại: Guffert Str. 7, 81825 München 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 44 ngõ 9, đường Trần Phú,  
quận Ngô Quyền, Hải Phòng 
 

Giới tính: Nữ 

14. Nguyễn Kevin, sinh ngày 15/9/2000 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Hans-Albers-Weg 4, 82340 Feldafing 
 

Giới tính: Nam 

15. Phạm Toni Bernd, sinh ngày 10/02/1999 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Wohnheim Bonames der Prauheimer Werkstatten 
Am Wendelsgarten 14 FF Amain 
 

Giới tính: Nam 

16. Nguyễn Thị Ngọc, sinh ngày 11/02/1970 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Tumblingerstr. 54, 80337 München 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Phòng 316, B3, Khu TT 
Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội 
 

Giới tính: Nữ 

17. Trần Thị Ngọc Ngân, sinh ngày 06/9/1969 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Belchen Str. 12, 78224 Singen 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 29 Điện Biên Phủ, phường 15,  
quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 
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18. Lê Quang Hà, sinh ngày 22/10/1969 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Belchen Str. 12, 78224 Singen 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 122 đường Lê Lai,  
Phường Bến Thành, Q1, TP. Hồ Chí Minh 
 

Giới tính: Nam 

19. Nguyễn Thị Hải Yến, sinh ngày 12/6/1968 tại Nam Định  
Hiện trú tại: Seelstrasse 23, 92318 Neumarkt, Bayern 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 226/50/9 Nguyễn Văn 
Lượng, phường 17, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 
 

Giới tính: Nữ 

20. Đỗ Thị Mộng Tuyền, sinh ngày 11/02/1988 tại Bà Rịa - Vũng Tàu 
Hiện trú tại: Schweidnitzer Str. 30, 22045 Hamburg 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 1171/9 Đường 30/4  
Phường 11, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
 

Giới tính: Nữ 

21. Lê Đức Lợi, sinh ngày 26/8/1961 tại Vĩnh Phúc  
Hiện trú tại: Haupt-Str. 13, 89423 Gundelfingen 
 

Giới tính: Nam 

22. Nguyễn Gia Thành James, sinh ngày 08/3/2005 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Landstuhler Str. 67, 66877 Ramstein-Miesenbach 
 

Giới tính: Nam 

23. Nguyễn Mai Anh Alice, sinh ngày 30/6/2003 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Landstuhler Str. 67, 66877 Ramstein-Miesenbach 
 

Giới tính: Nữ 

24. Thái Mike, sinh ngày 18/11/1997 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Karlstr. 16/2, 88069 Tettnang 
 

Giới tính: Nam 

25. Phùng Nguyễn Trường Giang, sinh ngày 25/3/2005 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Cöthnerstr. 22, 04155 Leipzig 
 

Giới tính: Nam 

26. Nguyễn Hoàng Nam, sinh ngày 10/9/2003 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Buchenstr. 15, 01097 Dresden 
 

Giới tính: Nam 

27. Phạm Marie, sinh ngày 15/3/2018 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Saßstr. 08, 22767 Hamburg 

Giới tính: Nữ 
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28. Bohata Bảo Yến, sinh ngày 02/5/1989 tại Đồng Tháp  
Hiện trú tại: Weiterstädter Weg 33, 64331 Weiterstadt 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Ấp 3, Bình Hàng Tây, Cao 
Lãnh, Đồng Tháp 
 

Giới tính: Nữ 

29. Phan Viết Thành, sinh ngày 15/9/1958 tại Thừa Thiên Huế  
Hiện trú tại: Stuttgarter Str. 93, 73642 Welzheim-Breitenfürst 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Phường Phú Hòa, TP. Huế, 
tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

Giới tính: Nam 

30. Lê Thị Thu Vân, sinh ngày 23/6/1958 tại Long An  
Hiện trú tại: Stuttgarter Str. 93, 73642 Welzheim-Breitenfürst 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 290/8 đường Đương Bá Trạc, 
Phường 1, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh 
 

Giới tính: Nữ 

31. Ngô Phương Thảo, sinh ngày 20/10/1976 tại Bắc Ninh  
Hiện trú tại: Hauptstr. 21, 66953 Pirmasen 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Thôn Bảo Ngọc, xã Thái Bảo,  
huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh 
 

Giới tính: Nữ 

32. Trần Quang Hải, sinh ngày 19/11/1961 tại Hải Phòng  
Hiện trú tại: Hauptstr. 21, 66953 Pirmasen 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Trường đào tạo lắp máy Ninh 
Bình, tỉnh Ninh Bình 
 

Giới tính: Nam 

33. Nguyễn Thị Ngọc Lan, sinh ngày 02/11/1982 tại Khánh Hòa  
Hiện trú tại: Feuerbacher-Tal-Str. 16, 70469 Stuttgart 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 2B Cao Thắng, P5, Quận 3,  
TP. Hồ Chí Minh 
 

Giới tính: Nữ 

34. Nguyễn Thu Hường, sinh ngày 05/02/1978 tại Hà Nam  
Hiện trú tại: Jonni-Schacht-Weg 5B, 22149 Hamburg 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: xóm 8 thị trấn Vĩnh Trụ,  
Lý Nhân, Hà Nam 

Giới tính: Nữ 
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35. Lã Bắc Hải Đăng, sinh ngày 28/8/2002 tại Hà Nam  
Hiện trú tại: Jonni-Schacht-Weg 5B, 22149 Hamburg 
 

Giới tính: Nữ 

36. Lã Hà My, sinh ngày 22/01/2005 tại Hà Nam  
Hiện trú tại: Jonni-Schacht-Weg 5B, 22149 Hamburg 
 

Giới tính: Nữ 

37. Nguyễn Thiện Hoàng, sinh ngày 29/3/1996 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Regensburgerstr. 151, 90478 Nürnberg 
 

Giới tính: Nam 

38. Nguyễn Thị Quỳnh Nga, sinh ngày 22/4/1968 tại Lạng Sơn  
Hiện trú tại: Konrad-Adenauer-Str. 68, 63073 Offenbach 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Phòng 2, K6, Khu TT Bách 
Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 
 

Giới tính: Nữ 

39. Phạm Thị Hương, sinh ngày 14/10/1978 tại Quảng Bình  
Hiện trú tại: Elisabeth Str. 7, 41065 Mönchengladbach 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Thôn Thanh Vinh, xã Thanh 
Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình 
 

Giới tính: Nữ 

40. Nguyễn Thị Cầu, sinh ngày 24/3/1984 tại Hà Sơn Bình  
Hiện trú tại: Hauptstr. 11, 73033 Göppingen 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Đội 6 xã Hữu Hòa,            
Thanh Trì, Hà Nội 
 

Giới tính: Nữ 

41. Lê Thùy Trang, sinh ngày 02/9/2008 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Hauptstr. 11, 73033 Göppingen 
 

Giới tính: Nữ 

42. Lê Thùy Dương, sinh ngày 08/02/2013 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Hauptstr. 11, 73033 Göppingen 
 

Giới tính: Nữ 

43. Nguyễn Thị Thảo, sinh ngày 26/5/1963 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Adam-Stegerwald-Str. 16, 85221 Dachau 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 29 Ngõ Khâm Đức, Trung 
Phụng, Đống Đa, Hà Nội 

Giới tính: Nữ 
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44. Phạm Thị Bích Loan, sinh ngày 01/01/1974 tại Trà Vinh  
Hiện trú tại: Tulpenapfelweg 31, 70437 Stuttgart 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số 102 đường Quang Trung, 
khóm 3, phường 1, thị xã Trà Vinh, TP. Trà Vinh 
 

Giới tính: Nữ 

45. Vũ Thị Thanh Hương, sinh ngày 20/8/1981 tại Hải Hưng  
Hiện trú tại: Undeloher Str. 10, 28329 Bremen 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: xã Thụy Lôi, huyện Tiên Lữ,  
tỉnh Hưng Yên 
 

Giới tính: Nữ 

46. Vũ Thanh Hải, sinh ngày 04/5/1971 tại Tuyên Quang  
Hiện trú tại: Undeloher Str. 10, 28329 Bremen 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: xóm 6, Trung Môn,  
Yên Sơn, Tuyên Quang 
 

Giới tính: Nam 

47. Đỗ Mạnh Hùng, sinh ngày 18/10/1985 tại Lai Châu  
Hiện trú tại: Irisstr. 7, 70771 Leinfelden-Echterdingen 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Thụy Sơn, Thái Thụy,          
Thái Bình 
 

Giới tính: Nam 

48. Trương Thị Hiền, sinh ngày 15/8/1989 tại Hưng Yên  
Hiện trú tại: Irisstr. 7, 70771 Leinfelden-Echterdingen 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Minh Hoàng, Phù Cừ,       
Hưng Yên 
 

Giới tính: Nữ 

49. Lê Đức Anh Kevin, sinh ngày 04/11/2002 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Kirchstr. 14, 73054 Eislingen 
 

Giới tính: Nam 

50. Nguyễn Thị Thanh Tâm, sinh ngày 30/8/2001 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Steinweg 2, 36433 Bad Salzungen 
 

Giới tính: Nữ 

51. Nguyễn Bảo Ngọc Silvia, sinh ngày 27/02/2006 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Karl-Marx-Ring 37, 81735 München 
 

Giới tính: Nữ 

52. Trần Minh Đăng, sinh ngày 04/11/1999 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Neustadter-Ring 41, 67067 Ludwigshafen 

Giới tính: Nam 
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53. Trần Khắc Trọng, sinh ngày 04/12/1990 tại Khánh Hòa  
Hiện trú tại: Pfannschmidtstr. 41, 99974 Muehlhausen 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 262 đường 3 tháng 4  
TP. Cam Ranh, Khánh Hòa 
 

Giới tính: Nam 

54. Vũ Huy Hoàng, sinh ngày 17/10/1997 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Ehrenbreitsteiner Str. 25, 80993 München 
 

Giới tính: Nam 

55. Đặng Thanh Sơn, sinh ngày 06/5/1970 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Ludwig-Heyd-Str. 17, 71706 Markgröningen 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 50 Phó Đức Chính, Ba Đình, 
Hà Nội 
 

Giới tính: Nam 

56. Kống Hiển Dinh, sinh ngày 24/3/1995 tại Thành phố Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Gretenberger Str. 10, 40699 Erkrath 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 107/15 Tân Thành,         
Phường 5, quận 5, TP. Hồ Chí Minh 
 

Giới tính: Nữ 

57. Mai Tuấn Phong, sinh ngày 05/10/2003 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Blumenstr. 26, 41236 Mönchengladbach 
 

Giới tính: Nam 

58. Phạm Anh Vũ, sinh ngày 07/12/1981 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Prellerstr. 35, 04155 Leipzig 
 

Giới tính: Nam 

59. Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 13/11/1982 tại Bắc Ninh  
Hiện trú tại: Prellerstr. 35, 04155 Leipzig 
 

Giới tính: Nữ 

60. Nguyễn Thị Hồng Minh, sinh ngày 08/11/1976 tại Phú Thọ  
Hiện trú tại: Fecilitas-Füss-Strasse 94, 81827 München 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Khu 3, thị trấn Vĩnh Tường,  
huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 
 

Giới tính: Nữ 

61. Vũ Đức Khôi, sinh ngày 06/8/1972 tại Yên Bái  
Hiện trú tại: Fecilitas-Füss-Strasse 94, 81827 München 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Xã Trưng Vương, Việt Trì, 
Phú Thọ 

Giới tính: Nam 
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62. Vũ Thanh Mai, sinh ngày 21/3/2005 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Fecilitas-Füss-Strasse 94, 81827 München 
 

Giới tính: Nam 

63. Vũ Nhật Anh Tony, sinh ngày 06/5/2010 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Fecilitas-Füss-Strasse 94, 81827 München 
 

Giới tính: Nam 

64. Lâm Đức Mạnh, sinh ngày 26/01/1995 tại Nam Định  
Hiện trú tại: Zerzabelshof Str. 18, 90478 Nürnberg 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số nhà 18 Minh Khai,         
Nam Định 
 

Giới tính: Nam 

65. Nguyễn Châu Tuấn, sinh ngày 17/4/1984 tại Hưng Yên 
Hiện trú tại: Tuchergartenstr. 30, 90409 Nürnberg 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: P. Quán Thánh,  
Q. Ba Đình, Hà Nội 
 

Giới tính: Nam 

66. Nguyễn Thị Thanh Thủy, sinh ngày 08/02/1990 tại Đồng Nai  
Hiện trú tại: Herrschaftsgartenstr. 7, 71032 Böblingen 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Ấp Nhất Trí, xã Vĩnh Thanh, 
huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 
 

Giới tính: Nữ 

67. Nguyễn Khánh Linh, sinh ngày 09/3/2000 tại CH Séc  
Hiện trú tại: Orbiser Weg 32, 67292 Kirchheimbolanden 
 

Giới tính: Nữ 

68. Nguyễn Thị Thu Dung, sinh ngày 16/10/1964 tại TP. Hồ Chí Minh  
Hiện trú tại: Aussigerstr. 30, 93057 Regensburg 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 23/188 Nơ Trang Long, 
Phường 7, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 
 

Giới tính: Nữ 

69. Hồ Mai Vy, sinh ngày 17/8/1991 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Röntgenstr. 18, 55543 Bad Kreuznach 
 

Giới tính: Nữ 

70. Vũ Thị Năm, sinh ngày 25/02/1969 tại Ninh Bình  
Hiện trú tại: Goethe Str. 6, 38226 Salzgitter 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Thôn Ngoại, Ninh Xuân,  
Hoa Lư, Ninh Bình 

Giới tính: Nữ 
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71. Cao Thị Hường, sinh ngày 01/10/1972 tại Hưng Yên  
Hiện trú tại: Matthaikirch Str 70/30519 Hanover 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Tân Hưng, Tân Lữ,          
Hưng Yên 
 

Giới tính: Nữ 

72. Cao Emily, sinh ngày 25/9/2017 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Matthaikirch Str 70/30519 Hanover 
 

Giới tính: Nữ 

73. Nguyễn Thị Thanh Hương, sinh ngày 01/10/1972 tại Bắc Ninh  
Hiện trú tại: Traberweg 96, 22159 Hamburg 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: xã Văn Lăng, thôn Văn Lãng,  
thị trấn Đồng Đăng, TP. Lạng Sơn 
 

Giới tính: Nữ 

74. Nguyễn Thị Bảo Ngọc, sinh ngày 08/8/2002 tại Ba Lan  
Hiện trú tại: Traberweg 96, 22159 Hamburg 
 

Giới tính: Nữ 

75. Lương Minh Khang, sinh ngày 20/11/2015 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Traberweg 96, 22159 Hamburg 
 

Giới tính: Nữ 

76. Lương Minh Đức, sinh ngày 20/11/2015 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Traberweg 96, 22159 Hamburg 
 

Giới tính: Nữ 

77. Hà Thế Mạnh, sinh ngày 02/01/1973 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Wegscheid Str. 7, 60435 Frankfurt am Main 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Thị trấn Phú Xuyên,  
Thường Tín, Hà Nội 
 

Giới tính: Nam 

78. Nguyễn Hồng Liên, sinh ngày 16/9/2002 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Magdeburger Allee 24, 99086 Erfurt 
 

Giới tính: Nữ 

79. Trần Mạnh Hoàng, sinh ngày 05/6/1997 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Schwarzburger Str. 21d, 07407 Rudolstadt 
 

Giới tính: Nam 

80. Lê Mai Loan, sinh ngày 30/4/2007 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Thalkirchner-Str. 190, 81731 München 

Giới tính: Nữ 
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81. Bùi Văn Hà, sinh ngày 13/12/1964 tại Hải Dương  
Hiện trú tại: An der Mühle 14, 04425 Taucha 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Văn Tố, Tứ Kỳ, Hải Dương 
 

Giới tính: Nam 

82. Hoàng Phạm Hải, sinh ngày 07/8/1997 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Münchener Str. 24, 60329 Frankfurt 
 

Giới tính: Nam 

83. Nguyễn Như Khoa, sinh ngày 30/8/1968 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Mannheimer Str. 11, 67098 Bad Dürkheim 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số 220, tổ 18 phường Trung Liệt, 
Đống Đa, Hà Nội 
 

Giới tính: Nam 

84. Võ Thị Xuân Hậu, sinh ngày 04/5/1987 tại Quảng Ngãi  
Hiện trú tại: Schwarzwaldstr. 15, 60528 Frankfurt 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Phổ Hòa, Đức Phổ,  
Quảng Ngãi 
 

Giới tính: Nữ 

85. Vũ Thị Thanh Ngà, sinh ngày 14/12/1977 tại Hải Dương  
Hiện trú tại: Lauenhäger Str. 20, 31655 Stadthagen 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 103 Đặng Quốc Chinh,  
Hải Dương 
 

Giới tính: Nữ 

86. Mai Tuấn Linh, sinh ngày 04/5/1986 tại Bun-ga-ri  
Hiện trú tại: Chemnitzer Str. 59C, 01187 Dresden 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 17 lô B tổ 102 Hoàng Cầu, 
Đống Đa, Hà Nội 
 

Giới tính: Nam 

87. Đặng Trần Dư, sinh ngày 19/3/1959 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Siegener Str. 17, 57572 Niederfischbach 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 37 Phó Đức Chính, Ba Đình, 
Hà Nội 
 

Giới tính: Nam 

88. Phạm Thị Ly, sinh ngày 08/01/1984 tại Ninh Bình  
Hiện trú tại: Leonrod Str. 55, 80636 München 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Đội 1, Liên Sơn, Gia Viễn,  
Ninh Bình 

Giới tính: Nữ 
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89. Phạm Helena, sinh ngày 15/12/2016 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Leonrod Str. 55, 80636 München 
 

Giới tính: Nữ 

90. Đặng Ngọc Mai, sinh ngày 04/01/2004 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Fürther Str. 87, 90429 Nürnberg 
 

Giới tính: Nữ 

91. Đặng Ngọc Việt, sinh ngày 11/3/2008 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Fürther Str. 87, 90429 Nürnberg 
 

Giới tính: Nam 

92. Nguyễn Bảo Ngọc, sinh ngày 11/12/1996 tại Hà Tĩnh  
Hiện trú tại: Helmstrasse 7, 90419 Nürnberg 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Xã Thạch Thanh,  
huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
 

Giới tính: Nam 

93. Đỗ Thị Thúy, sinh ngày 07/01/1955 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Sieker Landstr. 64, 22143 Hamburg 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 15b Ngõ Lò Lợn, Bạch Mai, 
Hà Nội 
 

Giới tính: Nữ 

94. Đinh Thị Đào, sinh ngày 09/02/1989 tại Hòa Bình  
Hiện trú tại: Leipziger Str. 107, 04178 Leipzig 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Xóm Bố Túc, xã Tân Mỹ,  
huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình 
 

Giới tính: Nữ 

95. Đinh Ememy Hạ Vy, sinh ngày 06/11/2015 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Leipziger Str. 107, 04178 Leipzig. 
 

Giới tính: Nữ 

 
 



 
52 CÔNG BÁO/Số 593 + 594/Ngày 25-5-2020 
  

CHỦ TỊCH NƯỚC 
 
 

Số: 726/QĐ-CTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2020 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam 
 

CHỦ TỊCH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam; 

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; 

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 117/TTr-CP ngày 03/4/2020, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 11 công dân hiện đang cư trú tại 
Cộng hòa Liên bang Đức (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ 
tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 
 
 KT. CHỦ TỊCH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Đặng Thị Ngọc Thịnh 
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DANH SÁCH CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC 
ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM 

(Kèm theo Quyết định số 726/QĐ-CTN ngày 18 tháng 5 năm 2020 
của Chủ tịch nước) 

 
 
1.  Trần Ngọc Vân Anh, sinh ngày 27/02/1985 tại Đồng Nai 

Hiện trú tại: Achilesstr. 59, 13125 Berlin 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 17/18, khu phố 3, phường Hố Nai, 
TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
 

Giới tính: Nữ 

2.  Hồ Thị Phương Thảo, sinh ngày 20/01/1992 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Auf der Heide 33, 28355 Bremen 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ 1, khu 1, phường Dư Hàng 
Kênh, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng 
 

Giới tính: Nữ 

3.  Tạ Thị Thúy Hằng (Mientus Thị Thúy Hằng), sinh ngày 
09/10/1980 tại Sóc Trăng 
Hiện trú tại: Luise-Duttenhofer Weg 1, 71334 Waiblingen  
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: An Phú, xã An Lạc Tây,  
huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng 
 

Giới tính: Nữ 

4.  Đào Nguyễn Anh Việt, sinh ngày 06/01/1986 tại Tp. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Nollendorfstr. 34, 10777 Berlin 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 122/1373R Lê Đức Thọ,  
phường 13, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 
 

Giới tính: Nam

5.  Đặng Thị Mỹ Ngọc, sinh ngày 09/10/1981 tại An Giang 
Hiện trú tại: Alte Gruber Str. 5, 85586 Poing 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Phú Lợi, xã Phú Lâm,  
huyện Phú Tân, tỉnh An Giang 
 

Giới tính: Nữ 

6.  Nguyễn Chí Thông, sinh ngày 08/01/1992 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Koelner Str. 231, 47805 Krefeld 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 159/43 Bạch Đằng, phường 2, 
quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nam
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7.  Lê Thị Lập, sinh ngày 12/12/1976 tại Quảng Ninh 

Hiện trú tại: Wiedemannstr. 36, 86343 Koenigsbrunn 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 169/21 đường số 11, khu phố 4, 
phường Bình Hưng Hòa, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 
 

Giới tính: Nữ 

8.  Trần Thị Thanh, sinh ngày 13/7/1986 tại Nghệ An 
Hiện trú tại: Belmermoor 158a, 25541 Brunsbuettel 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xóm 9, xã Nghĩa An,               
huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An 
 

Giới tính: Nữ 

9.  Vũ Đức Hải, sinh ngày 17/02/1990 tại Hải Dương 
Hiện trú tại: Ravensburgerstr. 104, 50739 Koeln  
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn Bùng Dựa, xã Tuấn Hưng, 
huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương 
 

Giới tính: Nam

10.  Vũ Thị Kiều Oanh, sinh ngày 28/11/1989 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Maurerstr. 1a, 07749 Jena  
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 112/3A1 Chiến Thắng, phường 9, 
quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 
 

Giới tính: Nữ 

11.  Vũ Thúy Quỳnh, sinh ngày 26/7/1971 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Loschwitzer Str. 47, 01309 Dresden 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 15 Hàng Phèn, phường Hàng Bồ, 
quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. 
 

Giới tính: Nữ 
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VĂN BẢN HỢP NHẤT - BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 
 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
THÔNG TƯ 

Quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay 

 

Thông tư số 19/2017/TT-BGTVT ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay, có hiệu lực 
kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2017, được sửa đổi, bổ sung bởi: 

Thông tư số 09/2020/TT-BGTVT ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2017/TT-
BGTVT ngày 06 tháng 6 năm 2017 quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động 
bay, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2020. 

Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 29 tháng 6 năm 2006 và 
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam 
ngày 21 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông 
vận tải; 

Căn cứ Nghị định số 125/2015/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2015 của 
Chính phủ quy định chi tiết về quản lý hoạt động bay; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vận tải và Cục trưởng Cục Hàng không 
Việt Nam; 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý và bảo đảm hoạt 
động bay1. 
                                           

1 Thông tư số 09/2020/TT-BGTVT ngày 23 tháng 4 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
19/2017/TT-BGTVT ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý và bảo 
đảm hoạt động bay có căn cứ ban hành như sau: 

“Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 21 tháng 11 năm 2014; 
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Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định về quản lý hoạt động bay, bảo đảm hoạt động bay tại 
Việt Nam và trong vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng2 

1. Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý hoạt 
động bay, bảo đảm hoạt động bay tại Việt Nam và trong vùng thông báo bay do 
Việt Nam quản lý.  

2. Thông tư này không áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý 
hoạt động bay ngoài đường hàng không, hoạt động bay đặc biệt. 

Điều 3. Quy ước viết tắt 

Trong Thông tư này, các chữ viết tắt dưới đây được hiểu như sau: 

1. ADS (Automatic dependent surveillance): Giám sát phụ thuộc tự động. 

2. AFS (Aeronautical fixed service): Dịch vụ cố định hàng không. 

3. AFTN (Aeronautical fixed telecommunication network): Mạng viễn thông 
cố định hàng không. 

4. AGA (Aerodromes, air routes and ground aids): Sân bay, đường bay và thiết 
bị phụ trợ mặt đất. 

5. AIC (Aeronautical information circular): Thông tri hàng không. 

                                                                                                                                        
Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải; 
Căn cứ Nghị định số 125/2015/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về quản 

lý hoạt động bay; 
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vận tải và Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam; 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

19/2017/TT-BGTVT ngày 06 tháng 6 năm 2017 quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay.”. 
2 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 09/2020/TT-BGTVT ngày 23 

tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2017/TT-
BGTVT ngày 06 tháng 6 năm 2017 quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay, có hiệu lực kể từ ngày 15 
tháng 6 năm 2020. 
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6. AIDC (Air traffic service inter-facility data communication): Liên lạc dữ 
liệu giữa các phương tiện dịch vụ không lưu. 

7. AIM (Aeronautical information management): Quản lý tin tức hàng không. 

8. AIP (Aeronautical information publication): Tập thông báo tin tức hàng không. 

9. AIRAC (Aeronautical information regulation and control): Hệ thống kiểm 
soát và điều chỉnh tin tức hàng không. 

10. AIREP (Air report): Báo cáo từ tàu bay. 

11. AIS (Aeronautical information service): Dịch vụ thông báo tin tức hàng không. 

12. ALERFA (Alert phase): Giai đoạn báo động. 

13. AMHS (Air traffic service message handling system): Hệ thống xử lý điện 
văn dịch vụ không lưu.  

14. AMSS (Automatic message switching system): Hệ thống chuyển điện văn 
tự động. 

15. AMSL (Above mean sea level): So với mực nước biển trung bình. 

16. ATFM (Air traffic flow management): Quản lý luồng không lưu. 

17. ATIS (Automatic terminal information service): Dịch vụ thông báo tự 
động tại khu vực sân bay (phát thanh bằng lời). 

18. ATM (Air traffic management): Quản lý không lưu. 

19. ATS (Air traffic services): Dịch vụ không lưu. 

20. ATS/DS (Air traffic service/Direct speech): Liên lạc trực thoại không lưu. 

21. CDM (Collaborative Decision-Making): Phối hợp ra quyết định khai thác. 

22. CNS (Communication, navigation, surveillance): Thông tin, dẫn đường, 
giám sát hàng không. 

23. CPDLC (Controller-pilot data link communications): Liên lạc dữ liệu giữa 
tổ lái và kiểm soát viên không lưu.  

24. Cơ sở AIS: Cơ sở cung cấp AIS. 

25. Cơ sở ANS: Cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay. 
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26. Cơ sở ATS: Cơ sở cung cấp ATS. 

27. Cơ sở CNS: Cơ sở cung cấp dịch vụ CNS.  

28. Cơ sở MET: Cơ sở cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không. 

29. Cơ sở SAR: Cơ sở cung cấp dịch vụ tìm kiếm, cứu nạn hàng không. 

30. D-ATIS (Datalink - Automatic terminal information service): Dịch vụ 
thông báo tự động tại khu vực sân bay (truyền dữ liệu bằng kỹ thuật số). 

31. D-VOLMET (Datalink-Volmet): Dịch vụ thông báo khí tượng trên đường 
bay (truyền dữ liệu bằng kỹ thuật số). 

32. DME (Distance measuring equipment): Thiết bị đo cự ly. 

33. DETRESFA (Distress phase): Giai đoạn khẩn nguy. 

34. eTOD (Electronic Terrain and Obstacle Data): Dữ liệu địa hình và chướng 
ngại vật điện tử. 

35. FIR (Flight information region): Vùng thông báo bay. 

36. ft (Foot/Feet): Đơn vị đo chiều cao tính bằng bộ. 

37. GBAS (Ground based augmentation system): Hệ thống tăng cường độ 
chính xác của tín hiệu vệ tinh dẫn đường đặt trên mặt đất. 

38. GP (Glide path): Đài chỉ góc hạ cánh thuộc hệ thống ILS. 

39. GNSS (Global navigation satellite system): Hệ thống vệ tinh dẫn đường 
toàn cầu. 

40. HKDD: Hàng không dân dụng. 

41. ICAO (International Civil Aviation Organization): Tổ chức hàng không 
dân dụng quốc tế. 

42. IFR (Instrument flight rules): Quy tắc bay bằng thiết bị. 

43. ILS (Instrument landing system): Hệ thống hạ cánh bằng thiết bị. 

44. kt (Knot): Đơn vị đo tốc độ bằng dặm/giờ. 

45. LLZ (Localizer): Đài chỉ hướng hạ cánh thuộc hệ thống ILS. 
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46.3 METAR (Routine aerodrome meteorological report): Bản tin báo cáo thời 
tiết thường lệ để phát ra ngoài sân bay. 

47.4 MET REPORT (Local routine aerodrome meteorological report): Bản tin 
báo cáo thời tiết thường lệ, phát hành trong khu vực sân bay. 

48. NDB (Non Directional radio Beacon): Đài dẫn đường vô hướng. 

49. NIL (Non or I have nothing to send to you): Không hoặc không có gì 
thông báo. 

50. NOTAM (Notice to airmen): Điện văn thông báo hàng không. 

51. OPMET (Operational meteorological information): Số liệu khí tượng phục 
vụ khai thác. 

52. PBN (Performance based navigation): Dẫn đường theo tính năng. 

53. PIB (Pre-flight information bulletin): Bản thông báo tin tức trước chuyến bay. 

54. PSR (Primary surveillance radar): Ra đa giám sát sơ cấp. 

55. RDP (Radar data processing): Xử lý dữ liệu ra đa. 

56. RNP (Required navigation performance): Tính năng dẫn đường yêu cầu. 

57. RNAV (Area navigation): Dẫn đường khu vực. 

58. ROBEX (Regional operational meteorological bulletin exchange): Mạng 
trao đổi thông tin khí tượng phục vụ khai thác khu vực. 

59. RVR (Runway visual range): Tầm nhìn trên đường cất hạ cánh. 

60. SMS (Safety Management System): Hệ thống quản lý an toàn. 

61. SSR (Secondary surveillance radar): Ra đa giám sát thứ cấp. 

62. SID (Standard instrument departure): Phương thức khởi hành tiêu chuẩn 
bằng thiết bị. 
                                           

3 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 Thông tư số 09/2020/TT-
BGTVT ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 
số 19/2017/TT-BGTVT ngày 06 tháng 6 năm 2017 quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay, có hiệu lực kể từ 
ngày 15 tháng 6 năm 2020. 

4 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 1 Thông tư số 09/2020/TT-
BGTVT ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 
số 19/2017/TT-BGTVT ngày 06 tháng 6 năm 2017 quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay, có hiệu lực kể từ 
ngày 15 tháng 6 năm 2020. 
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63.5 SPECI (Special aerodrome meteorological report): Bản tin báo cáo thời 
tiết đặc biệt để phát ra ngoài sân bay. 

64.6 SPECIAL (Local special aerodrome meteorological report): Bản tin báo 
cáo thời tiết đặc biệt, phát hành trong khu vực sân bay. 

65. STAR (Standard instrument arrival): Phương thức đến tiêu chuẩn bằng 
thiết bị. 

66. TAF (Aerodrome forecast): Bản tin dự báo thời tiết tại sân bay. 

67. TAF AMD (Amendment aerodrome forecast): Bản tin bổ sung dự báo thời 
tiết tại sân bay. 

68. TREND: Bản tin dự báo thời tiết phục vụ hạ cánh. 

69. VFR (Visual flight rules): Quy tắc bay bằng mắt. 

70. VHF (Very high frequency): sóng cực ngắn (từ 30 đến 300 Me-ga-héc). 

71. VOR (VHF omnidirectional radio range): Đài vô tuyến đa hướng sóng VHF. 

72. UTC (Coordinated universal time): Giờ quốc tế. 

73. WAFS (World area forecast system): Hệ thống dự báo thời tiết khu vực 
toàn cầu. 

74. WMO (World Meteorological Organisation): Tổ chức Khí tượng thế giới. 

75.7 PAPI (Precision approach path indicator): Hệ thống đèn chỉ thị đường 
trượt tiếp cận chính xác. 

Điều 4. Giải thích từ ngữ 

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

                                           
5 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 1 Thông tư số 09/2020/TT-

BGTVT ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 
số 19/2017/TT-BGTVT ngày 06 tháng 6 năm 2017 quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay, có hiệu lực kể từ 
ngày 15 tháng 6 năm 2020. 

6 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 1 Thông tư số 09/2020/TT-
BGTVT ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 
số 19/2017/TT-BGTVT ngày 06 tháng 6 năm 2017 quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay, có hiệu lực kể từ 
ngày 15 tháng 6 năm 2020. 

7 Khoản này được bổ sung theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 1 Thông tư số 09/2020/TT-BGTVT ngày 23 
tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2017/TT-
BGTVT ngày 06 tháng 6 năm 2017 quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay, có hiệu lực kể từ ngày 15 
tháng 6 năm 2020. 
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1. ADS là kỹ thuật giám sát mà trong đó tàu bay tự động cung cấp qua đường 
truyền dữ liệu các số liệu từ hệ thống định vị và dẫn đường trên tàu bay, bao gồm 
nhận dạng tàu bay, vị trí theo không gian 04 chiều và các số liệu thích hợp khác. 

2. AFTN là mạng cung cấp dịch vụ thông tin hàng không bao gồm việc trao 
đổi các điện văn, dữ liệu giữa các trạm thông tin mặt đất với nhau. 

3. AIC là bản thông báo bao gồm những tin tức liên quan đến an toàn bay, dẫn 
đường, kỹ thuật, pháp luật của Việt Nam mà những tin tức đó không phù hợp phổ 
biến bằng NOTAM hoặc AIP. 

4. AIM là việc quản lý theo thể năng động và tích hợp các tin tức hàng không 
thông qua việc phối hợp cung cấp, trao đổi dữ liệu hàng không dạng số được đảm 
bảo chất lượng với các bên liên quan. 

5. AIP là tài liệu tin tức hàng không, bao gồm những tin tức ổn định lâu dài, 
cần thiết cho hoạt động bay. 

6. AIRAC là hệ thống thông báo trước về những thay đổi quan trọng ảnh 
hưởng trực tiếp đến hoạt động bay, căn cứ vào những ngày có hiệu lực chung do 
ICAO quy định. 

7. AIS là dịch vụ được thiết lập trong phạm vi khu vực trách nhiệm nhất định 
để cung cấp dữ liệu hàng không và tin tức hàng không cần thiết đảm bảo an toàn, 
điều hòa và hiệu quả của hoạt động bay. 

8. An toàn là trạng thái mà khả năng gây hại cho người hoặc hủy hoại tài sản 
được giảm thiểu và duy trì tại hoặc dưới mức độ chấp nhận được thông qua quá 
trình liên tục nhận dạng mối nguy hiểm và quản lý rủi ro. 

9. ATIS là việc cung cấp cho tàu bay đang hạ cánh, cất cánh về thông tin hiện 
hành một cách thường xuyên 24 giờ/ngày hoặc một phần thời gian quy định trong 
ngày, bằng đường truyền dữ liệu hoặc bằng thoại phát thanh lặp đi lặp lại liên tục. 

10. ATM là việc quản lý các vùng trời và hoạt động bay (bao gồm ATS, 
ATFM và quản lý vùng trời) một cách an toàn, hiệu quả và điều hòa thông qua 
việc phối hợp cung cấp các phương tiện và dịch vụ với các bên liên quan có các 
chức năng dựa trên mặt đất và trên tàu bay. 
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11. Bản đồ, sơ đồ hàng không là bản đồ, sơ đồ bao gồm các tin tức hàng không 
cần thiết để người lái, các tổ chức và cá nhân liên quan đến hoạt động bay sử dụng. 

12. Bản danh mục NOTAM còn hiệu lực là danh mục các NOTAM còn hiệu 
lực được phát hành hàng tháng. 

13.8 Bộ dữ liệu (Data set) là tập hợp dữ liệu có thể nhận dạng được. 

14. Chiều cao là khoảng cách theo chiều thẳng đứng từ một mực được quy 
định làm chuẩn đến một mực khác, một điểm hoặc một vật coi như một điểm. 

15. Chỉ danh địa điểm là nhóm mã 04 chữ cái lập theo quy tắc của ICAO và 
được chỉ định để ký hiệu vị trí của một đài cố định hàng không. 

16. Chuyến bay IFR là chuyến bay được thực hiện theo quy tắc bay IFR. 

17. Chuyến bay VFR là chuyến bay được thực hiện theo quy tắc bay VFR.  

18. Chuyến bay VFR có kiểm soát là chuyến bay có kiểm soát được thực hiện 
theo quy tắc bay VFR. 

19. Chuyến bay VFR đặc biệt là chuyến bay VFR có kiểm soát do cơ sở ATS 
cho phép hoạt động trong khu vực kiểm soát trong điều kiện khí tượng thấp hơn 

điều kiện bay bằng mắt. 

20. Chuyến bay có kiểm soát là chuyến bay được cung cấp dịch vụ điều hành bay. 

21. Chướng ngại vật là những vật thể cố định, di động hoặc một phần của 
chúng nằm trên khu vực dự định cho tàu bay hoạt động hoặc nhô lên khỏi bề mặt 
giới hạn an toàn bay. 

22. Cơ sở SAR là cơ sở hiệp đồng hoạt động tìm kiếm, cứu nạn và trực tiếp 
thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn HKDD. 

23. Cơ sở điều hành bay là trung tâm kiểm soát đường dài, cơ sở kiểm soát tiếp 
cận, đài kiểm soát tại sân bay. 

                                           
8 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 1 Thông tư số 09/2020/TT-

BGTVT ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 
số 19/2017/TT-BGTVT ngày 06 tháng 6 năm 2017 quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay, có hiệu lực kể từ 
ngày 15 tháng 6 năm 2020. 
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24. Cơ sở kiểm soát tiếp cận là cơ sở điều hành bay có chức năng cung cấp 
dịch vụ điều hành bay cho các chuyến bay có kiểm soát đến hoặc đi từ một hoặc 

nhiều sân bay. 

25. Công tác báo động là hoạt động thông báo cho các cơ quan có liên quan về 
tàu bay cần sự giúp đỡ và sự hỗ trợ của cơ sở SAR. 

26. Dự báo khí tượng là điều kiện khí tượng dự kiến sẽ xảy ra tại một thời 
điểm hay trong một khoảng thời gian xác định và cho một khu vực hay phần vùng 

trời xác định. 

27. Dịch vụ báo động là dịch vụ được cung cấp nhằm mục đích thông báo cho 
các cơ quan, đơn vị liên quan về tàu bay cần phải tìm kiếm, cứu nạn và trợ giúp 

theo yêu cầu.  

28. Dịch vụ điều hành bay là dịch vụ được cung cấp bao gồm dịch vụ kiểm 
soát đường dài, dịch vụ kiểm soát tiếp cận, dịch vụ kiểm soát tại sân bay nhằm 
mục đích ngăn ngừa va chạm giữa các tàu bay với nhau và giữa tàu bay với vật 

chướng ngại trên khu vực di chuyển tại sân bay; thúc đẩy và duy trì luồng không 

lưu điều hòa. 

29.9 Dịch vụ kiểm soát tại sân bay là dịch vụ điều hành bay cung cấp cho hoạt 
động tại sân bay. 

30. Dịch vụ kiểm soát tiếp cận là dịch vụ điều hành bay cung cấp cho các 
chuyến bay có kiểm soát bay đến hoặc bay đi từ một hoặc các sân bay. 

31. Dịch vụ kiểm soát đường dài là dịch vụ điều hành bay cung cấp cho các 
chuyến bay có kiểm soát trong các vùng kiểm soát. 

32. Dịch vụ thông báo bay là dịch vụ được cung cấp nhằm mục đích tư vấn 
và cung cấp những tin tức cần thiết cho việc thực hiện chuyến bay an toàn và 

hiệu quả.  
                                           

9 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 1 Thông tư số 09/2020/TT-
BGTVT ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 
số 19/2017/TT-BGTVT ngày 06 tháng 6 năm 2017 quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay, có hiệu lực kể từ 
ngày 15 tháng 6 năm 2020. 
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33. Dịch vụ thủ tục bay là dịch vụ được cung cấp để nhận và xử lý các báo 
cáo, điện văn liên quan đến ATS và kế hoạch bay không lưu nộp trước khi tàu 
bay khởi hành. 

34. Dịch vụ tư vấn không lưu là dịch vụ được cung cấp cho các chuyến bay 
thực hiện kế hoạch bay theo IFR nhằm đảm bảo phân cách theo điều kiện thực tế 
trong khu vực tư vấn không lưu. 

35. Dịch vụ CNS bao gồm dịch vụ liên lạc (không địa, điểm nối điểm), dịch vụ 
dẫn đường (bay đường dài, tiếp cận, hạ cánh, cất cánh), dịch vụ giám sát (ra đa sơ 
cấp/thứ cấp/Mode S, giám sát tự động phụ thuộc).  

36. Dịch vụ khí tượng hàng không bao gồm dịch vụ cảnh báo thời tiết trong FIR 
và dịch vụ khí tượng tại sân bay.  

37. Dịch vụ tìm kiếm, cứu nạn hàng không là dịch vụ khẩn nguy sân bay, dịch 
vụ tìm kiếm, cứu nạn hàng không. 

38.10 Đài kiểm soát tại sân bay là cơ sở điều hành bay cung cấp dịch vụ điều 
hành bay cho hoạt động tại sân bay. 

39. Điều kiện khí tượng bay bằng mắt là điều kiện khí tượng biểu thị bằng trị 
số tầm nhìn, khoảng cách tới mây và trần mây bằng hoặc cao hơn tiêu chuẩn tối 
thiểu quy định. 

40. Điều kiện khí tượng bay bằng thiết bị là điều kiện khí tượng biểu diễn bằng 
trị số tầm nhìn, khoảng cách tới mây, trần mây mà những trị số này thấp hơn tiêu 
chuẩn tối thiểu quy định cho điều kiện khí tượng bay bằng mắt. 

41. Độ cao là khoảng cách theo chiều thẳng đứng từ mực nước biển trung bình 
đến một mực, một điểm hoặc một vật được coi như một điểm. 

42. Độ cao bay đường dài tối thiểu là độ cao sử dụng trong giai đoạn bay 
đường dài được cung cấp các thiết bị dẫn đường và thông tin liên lạc liên quan, 
phù hợp với cấu trúc vùng trời và độ cao vượt chướng ngại vật cần thiết. 
                                           

10 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 1 Thông tư số 09/2020/TT-
BGTVT ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 
số 19/2017/TT-BGTVT ngày 06 tháng 6 năm 2017 quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay, có hiệu lực kể từ 
ngày 15 tháng 6 năm 2020. 
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43. Độ cao chuyển tiếp là độ cao được quy định trong vùng trời sân bay mà khi 
bay ở độ cao đó hoặc thấp hơn, vị trí theo phương đứng của tàu bay được kiểm 
soát thông qua độ cao.  

44. Độ chính xác là mức độ phù hợp giữa giá trị dự đoán hoặc giá trị đo được 
với giá trị thực. 

45. Đường bay ATS là tuyến đường được thiết lập tại đó có cung cấp ATS. 

46. Đường bay RNAV là đường bay ATS được thiết lập cho tàu bay có khả 
năng sử dụng phương pháp RNAV. 

47. Giai đoạn hồ nghi (Uncertainty phase) là thời gian bắt đầu phát sinh có 
nghi ngờ về sự an toàn của tàu bay hoặc những người trên tàu bay. 

48. Giai đoạn báo động (Alert phase) là thời gian bắt đầu phát sinh sự mất an 
toàn của tàu bay hoặc những người trên tàu bay. 

49. Giai đoạn khẩn nguy (Distress phase) là thời gian bắt đầu từ khi có cơ sở 
cho rằng tàu bay hoặc những người trên tàu bay bị nguy hiểm nghiêm trọng trực 
tiếp hoặc cần trợ giúp khẩn cấp. 

50. Hệ thống quản lý an toàn (SMS) của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo 
đảm hoạt động bay là phương pháp tiếp cận một cách có hệ thống về quản lý an 
toàn, bao gồm các chính sách và mục tiêu, cơ cấu tổ chức và trách nhiệm, các 
phương thức thực hiện đảm bảo an toàn hoạt động bay trong phạm vi doanh nghiệp. 

51. Hoạt động bay là hoạt động của tàu bay đang bay hoặc đang hoạt động trên 
khu vực di chuyển tại sân bay. 

52.11 Hoạt động tại sân bay là tất cả hoạt động trên khu vực di chuyển tại sân 
bay và tất cả hoạt động bay trong vùng trời sân bay. 

53. Hồ sơ khí tượng là tài liệu viết tay hay in ấn hoặc tài liệu dạng điện tử, bao 
gồm các thông tin khí tượng phục vụ chuyến bay. 

54. Kế hoạch bay không lưu là các tin tức quy định cung cấp cho cơ sở ATS về 
chuyến bay dự định thực hiện hoặc một phần của chuyến bay. 

                                           
11 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 1 Thông tư số 09/2020/TT-

BGTVT ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 
số 19/2017/TT-BGTVT ngày 06 tháng 6 năm 2017 quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay, có hiệu lực kể từ 
ngày 15 tháng 6 năm 2020. 
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55. Khí cầu tự do không người lái là phương tiện bay tự do không người lái nhẹ 
hơn không khí, không có động cơ, được phân loại thành nặng, trung bình và nhẹ. 

56. Khu vực di chuyển tại sân bay (Manoeuvring Area) là một phần của sân 
bay được sử dụng cho tàu bay cất cánh, hạ cánh và lăn bánh, không bao gồm sân 
đỗ tàu bay. 

57. Khu vực hoạt động tại sân bay (Movement Area) là một phần của sân bay 
được sử dụng cho tàu bay cất cánh, hạ cánh, lăn bánh và đỗ, bao gồm khu vực di 
chuyển và sân đỗ tàu bay.  

58. Kiểu loại RNAV, RNP là giá trị giới hạn biểu diễn bằng khoảng cách tính 
theo đơn vị NM từ vị trí dự định mà trong phạm vi đó chuyến bay được thực hiện 
trong ít nhất là 95% tổng thời gian bay. 

59. Liên lạc chiều không - địa là liên lạc một chiều từ tàu bay tới đài hoặc 
điểm trên mặt đất. 

60. Liên lạc chiều địa - không là liên lạc một chiều từ đài hoặc điểm trên mặt 
đất tới tàu bay. 

61. Liên lạc không - địa là liên lạc hai chiều giữa tàu bay với đài hoặc điểm 
trên mặt đất. 

62. Liên lạc dữ liệu là liên lạc sử dụng cho trao đổi điện văn qua đường truyền 
dữ liệu. 

63. Mức cao là khoảng cách theo phương thẳng đứng từ mực nước biển trung 
bình đến một điểm hoặc một bề mặt nằm trên bề mặt quả đất. 

64. Mực bay là mặt đẳng áp so với mặt đẳng áp chuẩn 1013,2 hPa và cách mặt 
đẳng áp khác cùng tính chất những khoảng giá trị khí áp quy định. 

65. Mực bay đường dài là mực bay được duy trì trong phần lớn hành trình 
chuyến bay. 

66. Mực bay chuyển tiếp là mực bay thấp nhất có thể sử dụng cao hơn độ cao 
chuyển tiếp. 

67. Mức an toàn chấp nhận được là mức độ an toàn tối thiểu phải được bảo 
đảm bởi một hệ thống trong hoạt động thực tế. 
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68. Mục tiêu an toàn được xác định bằng việc xem xét mức độ thực hiện an 
toàn mong muốn và thực tế đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt 
động bay phù hợp với hệ thống quản lý an toàn của doanh nghiệp. 

69. NOTAM là thông báo được phát hành bằng phương tiện viễn thông liên 
quan đến việc thiết lập, tình trạng hoặc sự thay đổi của phương tiện dẫn đường, dịch 
vụ, phương thức hoặc sự nguy hiểm mang tính quan trọng mà tổ lái và những người 
có liên quan đến hoạt động bay cần phải nhận biết kịp thời để xử lý. 

70. PBN là tính năng dẫn đường cần thiết cho hoạt động bay được công bố cho 
một vùng trời xác định. 

71. PIB là bản thông báo gồm các NOTAM còn hiệu lực có tính chất khai thác 
quan trọng ảnh hưởng đến hoạt động bay, được chuẩn bị để cung cấp cho tổ lái 
trước chuyến bay. 

72. Phòng thủ tục bay là cơ sở cung cấp dịch vụ thủ tục bay tại sân bay. 

73. Phương thức bay PBN là phương thức bay bằng thiết bị sử dụng PBN. 

74. Phương thức bay chờ là động tác dự định trước nhằm giữ tàu bay trong 
một vùng trời xác định khi chờ huấn lệnh tiếp theo. 

75. Phương thức tiếp cận bằng thiết bị là những động tác di chuyển được xác 
định trước trên cơ sở tham chiếu thiết bị dẫn đường đảm bảo an toàn tránh va chạm 
chướng ngại vật, tính từ điểm mốc tiếp cận đầu hoặc từ điểm đầu của đường bay 
đến cho tới một điểm mà từ đó có thể hoàn tất việc hạ cánh; nếu không hạ cánh 
được thì đến một điểm mà tại đó áp dụng tiêu chuẩn bay tránh chướng ngại vật khi 
bay chờ hoặc bay đường dài.  

76. Phương thức tiếp cận hụt là phương thức phải tuân theo trong trường hợp 
không thể tiếp tục hạ cánh. 

77. PSR là hệ thống hoạt động theo nguyên lý phát xạ năng lượng sóng điện từ 
chiếu xạ vào mục tiêu, sau đó thu và xử lý các tín hiệu phản xạ từ mục tiêu để xác 
định vị trí của mục tiêu theo cự ly và góc phương vị. 

78. Quan trắc khí tượng là đánh giá một hay nhiều yếu tố khí tượng bằng thiết 
bị, bằng mắt do nhân viên quan trắc khí tượng thực hiện. 
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79. Quan trắc từ tàu bay là đánh giá một hay nhiều yếu tố khí tượng từ tàu bay 
đang bay do lái trưởng hoặc nhân viên dẫn đường thực hiện. 

80. RNAV là phương pháp dẫn đường cho phép tàu bay hoạt động trên quỹ đạo 
mong muốn trong tầm phủ của đài dẫn đường quy chiếu ở mặt đất hoặc trong tầm 
giới hạn khả năng của thiết bị tự dẫn trên tàu bay hoặc khi kết hợp cả hai. 

81. Rủi ro an toàn là khả năng có thể xảy ra hậu quả của một mối nguy hiểm 
được dự đoán trước cho tình huống xấu nhất. 

82. SID là đường bay cho tàu bay cất cánh theo IFR được xác định từ một 
sân bay hoặc đường cất hạ cánh của sân bay tới một điểm trọng yếu xác định 
trên đường bay ATS mà tại đó bắt đầu thực hiện giai đoạn bay đường dài của 
chuyến bay. 

83. STAR là đường bay cho tàu bay đến theo IFR được xác định từ một điểm 
trọng yếu thông thường trên đường bay ATS tới một điểm mà từ đó có thể bắt đầu 
thực hiện phương thức tiếp cận bằng thiết bị đã được công bố. 

84. SSR là hệ thống hoạt động dựa trên nguyên lý kết hợp giữa máy hỏi trên 
mặt đất và máy trả lời trên tàu bay để nhận được các tin tức về mục tiêu đó (như cự 
ly, phương vị, tốc độ, độ cao...).  

85. Tập tu chỉnh AIP là tài liệu bao gồm những thay đổi mang tính chất lâu dài 
đối với những tin tức trong AIP. 

86. Tập bổ sung AIP là tài liệu bao gồm những thay đổi mang tính chất tạm thời 
đối với những tin tức trong AIP và được phát hành bằng những trang đặc biệt. 

87.12 Sản phẩm tin tức hàng không là dữ liệu hàng không và tin tức hàng 
không được cung cấp dưới dạng bộ dữ liệu số hoặc dưới dạng bản giấy hoặc bản 
điện tử được tiêu chuẩn hóa, bao gồm: 

a) AIP (các tập tu chỉnh AIP và các tập bổ sung AIP);  

b) AIC;  
                                           

12 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 1 Thông tư số 09/2020/TT-
BGTVT ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 
số 19/2017/TT-BGTVT ngày 06 tháng 6 năm 2017 quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay, có hiệu lực kể từ 
ngày 15 tháng 6 năm 2020. 
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c) Sơ đồ hàng không;  

d) NOTAM;  

đ) Bộ dữ liệu số. 

88. Tàu bay tìm kiếm, cứu nạn là tàu bay được lắp đặt các thiết bị chuyên dụng 
phù hợp để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn. 

89. Thông báo SIGMET là bản tin cảnh báo do cơ sở cảnh báo thời tiết hàng 
không cung cấp liên quan đến sự xuất hiện hoặc dự kiến xuất hiện các hiện tượng 
thời tiết trên đường bay có khả năng uy hiếp an toàn bay. 

90. Tính toàn vẹn là mức độ đảm bảo mà một dữ liệu hàng không và giá trị 
của nó không bị mất hoặc bị thay đổi so với dữ liệu gốc hoặc dữ liệu bổ sung đã 

được phép. 

91. Tin tức hàng không là tin tức thu được từ quá trình tổng hợp, phân tích và 
định dạng dữ liệu hàng không. 

92. Tin tức khí tượng bao gồm các số liệu quan trắc, phân tích, dự báo liên 
quan đến điều kiện thời tiết hiện tại hay dự kiến sẽ xuất hiện. 

93. Trạm quan trắc khí tượng sân bay là cơ sở MET chịu trách nhiệm tiến hành 
quan trắc và báo cáo về điều kiện thời tiết tại sân bay và trong khu vực lân cận. 

94. Trạm thông báo bay tại sân bay là cơ sở ATS tại sân bay nhằm cung cấp 
dịch vụ thông báo bay khi không thiết lập đài kiểm soát tại sân bay đó. 

95. Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) là vùng trời đặc biệt được thiết lập 
có kích thước xác định trong đó tàu bay phải tuân theo các phương thức báo cáo 

hoặc nhận dạng đặc biệt ngoài các phương thức liên quan đến việc cung cấp ATS. 

96. Vùng trời kiểm soát là vùng trời có giới hạn xác định mà tại đó dịch vụ 
điều hành bay được cung cấp. 

97. Vùng tìm kiếm, cứu nạn (SRR) là khu vực có giới hạn xác định gắn liền 
với một trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn mà tại đó dịch vụ tìm kiếm, cứu nạn 

được cung cấp. 



 
70 CÔNG BÁO/Số 593 + 594/Ngày 25-5-2020 
  

98. Yêu cầu về an toàn là yêu cầu cần phải đạt được chỉ số thực hiện an toàn 
và mục tiêu thực hiện an toàn, bao gồm phương thức khai thác, công nghệ, hệ 

thống kỹ thuật, thiết bị bảo đảm hoạt động bay. 

99.13 Phụ ước của ICAO là phụ lục của Công ước về Hàng không dân dụng 
quốc tế năm 1944. 

Điều 5. Các cơ sở ANS 

1. Cơ sở ATS, cơ sở ATFM. 

2. Cơ sở CNS; cơ sở cung cấp dịch vụ bay kiểm tra, hiệu chuẩn, bay đánh giá 
phương thức bay. 

3. Cơ sở MET.  

4. Cơ sở AIS; cơ sở bản đồ, sơ đồ, dữ liệu hàng không; cơ sở thiết kế phương 
thức bay HKDD. 

5. Cơ sở SAR. 

Điều 6. Đảm bảo hệ thống văn bản tài liệu nghiệp vụ bảo đảm hoạt động bay 

1. Cơ sở ANS lập hệ thống văn bản, tài liệu nghiệp vụ bảo đảm hoạt động bay 
theo hướng dẫn của Cục Hàng không Việt Nam; thực hiện quản lý, cập nhật và lưu 
trữ văn bản tài liệu của cơ sở. 

2. Cục Hàng không Việt Nam hướng dẫn xây dựng và kiểm tra việc thực hiện 
tài liệu hướng dẫn khai thác của cơ sở ANS. 

 
Chương II 

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN LIÊN QUAN 
TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ VÀ BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG BAY 

 

Điều 7. Trách nhiệm của Cục Hàng không Việt Nam 

                                           
13 Khoản này được bổ sung theo quy định tại điểm e khoản 3 Điều 1 Thông tư số 09/2020/TT-BGTVT 

ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
19/2017/TT-BGTVT ngày 06 tháng 6 năm 2017 quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay, có hiệu lực kể từ 
ngày 15 tháng 6 năm 2020. 
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1. Tổ chức xây dựng, ban hành quy chế bay trong khu vực sân bay, phương 
thức bay HKDD; kế hoạch, tài liệu hướng dẫn, quy trình, phương thức; hướng dẫn 
chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến bảo đảm hoạt động bay theo quy định của 
pháp luật. 

2. Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển hệ thống quản lý và 
bảo đảm hoạt động bay trình Bộ Giao thông vận tải ban hành. 

3. Nghiên cứu, đề xuất áp dụng và tổ chức thực hiện các tiêu chuẩn, quy định, 
hướng dẫn của ICAO, WMO và công nghệ kỹ thuật liên quan đến quản lý và bảo 
đảm hoạt động bay phù hợp với quy định của pháp luật và điều ước quốc tế mà 
Việt Nam là thành viên. 

4. Xây dựng phương án, báo cáo Bộ Giao thông vận tải để phối hợp với Bộ 
Quốc phòng trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc thiết lập, hủy bỏ đường 
hàng không, phê duyệt ranh giới phần FIR trên biển quốc tế do Việt Nam quản lý 
và tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật. 

5. Tổ chức phân định khu vực trách nhiệm cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt 
động bay; quản lý việc cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay. 

6. Chỉ đạo, kiểm tra và giám sát công tác bay kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống, 
thiết bị dẫn đường, giám sát hàng không và bay đánh giá phương thức bay bằng 
thiết bị; quản lý và sử dụng tần số thuộc nghiệp vụ hàng không theo quy định. 

7. Công bố danh mục sân bay dự bị phục vụ bay HKDD; bề mặt giới hạn 
chướng ngại vật hàng không; AIP, tập tu chỉnh AIP, tập bổ sung AIP, AIC, các bản 
đồ, sơ đồ hàng không; tổ chức việc xây dựng và ban hành các loại bản đồ, sơ đồ 
hàng không; dữ liệu địa hình và chướng ngại vật hàng không phục vụ cho các hoạt 
động HKDD. 

8. Tổ chức xây dựng và thực hiện kế hoạch tìm kiếm, cứu nạn HKDD; tổ chức 
thực hiện diễn tập tìm kiếm, cứu nạn cấp ngành; phối hợp hiệp đồng tìm kiếm, cứu 
nạn HKDD với các quốc gia có liên quan trong khu vực; tổ chức thực hiện ứng 
phó không lưu HKDD. 

9. Tổ chức quản lý công tác huấn luyện nhân viên bảo đảm hoạt động bay. 
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10. Tổ chức kiểm tra; cấp, gia hạn, hủy bỏ, đình chỉ giấy phép nhân viên 
bảo đảm hoạt động bay; giấy phép khai thác hệ thống, thiết bị bảo đảm hoạt 

động bay và giấy phép khai thác các cơ sở ANS; ấn định mã số, địa chỉ kỹ thuật 
của hệ thống kỹ thuật, thiết bị CNS, thiết bị điện tử trên tàu bay mang quốc tịch 

Việt Nam. 

11. Quản lý an toàn hoạt động bay và an toàn trong cung ứng dịch vụ bảo đảm 
hoạt động bay; tổ chức thực hiện chương trình an toàn đường cất hạ cánh. 

12. Tổ chức điều tra các sự cố, tai nạn liên quan đến hoạt động bay, bảo đảm 
hoạt động bay; thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về quản 

lý, bảo đảm hoạt động bay và xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật. 

13. Chỉ đạo, kiểm tra giám sát việc thực hiện ký kết văn bản hiệp đồng điều 
hành bay giữa cơ sở ATS của Việt Nam với cơ sở ATS nước ngoài, văn bản 
thỏa thuận hợp tác quốc tế trong bảo đảm hoạt động bay; hợp tác quốc tế trong 

quản lý và bảo đảm hoạt động bay và thực hiện các nội dung khác theo quy định 

của pháp luật. 

Điều 8. Trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt 
động bay 

1. Đầu tư, bảo đảm cơ sở hạ tầng, phương tiện, hệ thống thiết bị kỹ thuật, nhân 
lực; thiết lập, tổ chức và đảm bảo hoạt động các cơ sở ANS theo quy định của 

pháp luật Việt Nam và phù hợp với các tiêu chuẩn của ICAO. 

2. Xây dựng tài liệu hướng dẫn khai thác của các cơ sở ANS; phương thức, 
quy trình bảo đảm hoạt động bay; kế hoạch ứng phó không lưu, chương trình 

huấn luyện, các kế hoạch và chương trình khác liên quan đến bảo đảm hoạt 

động bay theo quy định; ban hành quy định về quản lý, khai thác, bảo dưỡng hệ 
thống thiết bị của đơn vị; tài liệu hướng dẫn khai thác các hệ thống thiết bị bảo 

đảm hoạt động bay. 

3. Đảm bảo công tác phối hợp giữa các cơ sở ANS trong nước và quốc tế, giữa 
các cơ sở ANS và đơn vị quân sự có liên quan. 
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4. Thống nhất một cơ sở ANS xây dựng, khảo sát, đo đạc, cập nhật và quản lý 
eTOD; đảm bảo việc kết nối, trao đổi, lưu trữ dữ liệu hàng không theo quy định 
của pháp luật phục vụ bảo đảm hoạt động bay. 

5. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tìm kiếm, cứu nạn HKDD; diễn tập 
vận hành cơ chế tìm kiếm cứu nạn HKDD. 

6. Xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung phương thức bay; bản đồ, sơ đồ hàng 
không. Tham gia việc thiết lập các bề mặt giới hạn chướng ngại vật tại sân bay có 
hoạt động bay dân dụng; thiết lập các bề mặt giới hạn chướng ngại vật đối với các 
trạm, đài vô tuyến thuộc quyền quản lý của doanh nghiệp. 

7. Tổ chức bay kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống thiết bị dẫn đường, giám sát, bay 
đánh giá phương thức bay bằng thiết bị phù hợp với phạm vi trách nhiệm của 
doanh nghiệp. 

8. Phối hợp với Cục Hàng không Việt Nam quản lý và sử dụng tần số thuộc 
nghiệp vụ hàng không theo quy định. 

9. Thiết lập và duy trì hoạt động SMS. 

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 9. Trách nhiệm của người khai thác tàu bay 

1. Tham gia thiết lập đường bay ATS và tổ chức vùng trời. 

2. Nghiên cứu, đề xuất với Cục Hàng không Việt Nam, doanh nghiệp cung cấp 
dịch vụ bảo đảm hoạt động bay bổ sung, hoàn thiện dịch vụ bảo đảm hoạt động 
bay phù hợp với yêu cầu khai thác bay. 

3. Thu nhận và chuyển kịp thời các tin tức có thể ảnh hưởng đến hoạt động bay 
cho các cơ sở ANS liên quan. 

4. Trang bị các phương tiện, thiết bị liên lạc và tín hiệu liên quan đến hoạt 
động tìm kiếm, cứu nạn cho tàu bay tìm kiếm, cứu nạn.  

5. Xây dựng phương thức ứng phó trường hợp một động cơ tàu bay trở lên hoạt 
động không bình thường trong giai đoạn cất cánh; chuyển đổi các sơ đồ phương thức 
bay liên quan đã được ban hành sang tiếng Anh kèm đơn vị đo lường NM/ft. 
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6. Tham gia thiết lập các bề mặt giới hạn chướng ngại vật tại sân bay có hoạt 

động bay dân dụng, thiết kế phương thức bay; thực hiện đánh giá phương thức bay 

bằng thiết bị trên hệ thống huấn luyện bay giả định theo đề nghị của Cục Hàng 

không Việt Nam. 

Điều 10. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan 

1. Tổ chức, cá nhân nếu phát hiện tàu bay lâm nguy, lâm nạn hoặc có lý do tin 

rằng tàu bay đang trong tình trạng khẩn nguy phải thông báo ngay cho trạm báo 

động hoặc cơ sở cung cấp dịch vụ tìm kiếm, cứu nạn. 

2. Tổ chức, cá nhân thực hiện đúng các quy định, hướng dẫn liên quan đến các 

bề mặt giới hạn chướng ngại vật hàng không tại sân bay có hoạt động bay dân 

dụng và các trạm, đài vô tuyến hàng không. 

3. Tổ lái có trách nhiệm tuân thủ các quy định, hướng dẫn về quản lý và bảo 

đảm hoạt động bay; thông báo kịp thời cho cơ sở ATS các tin tức ảnh hưởng, có 

thể ảnh hưởng đến an toàn hoạt động bay; thực hiện các chỉ thị của cơ sở ATS 

nhằm trợ giúp công tác tìm kiếm, cứu nạn HKDD; đề xuất với Cục Hàng không 

Việt Nam, tổ chức có liên quan các biện pháp ngăn ngừa và tăng cường đảm bảo 

an toàn hoạt động bay. 
 

Chương III 
QUY CHẾ KHÔNG LƯU HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG 

Mục 1. QUY TẮC BAY 
 

Điều 11. Nguyên tắc áp dụng quy tắc bay 

1. Khi hoạt động trong vùng trời Việt Nam và trong FIR do Việt Nam quản lý, 
tổ lái phải áp dụng quy tắc bay quy định tại Thông tư này. 

2. Khi đang bay hoặc đang hoạt động trên khu vực hoạt động tại sân bay, tổ lái 
phải tuân theo quy tắc bay tổng quát. 
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3.14 Ngoài quy định tại khoản 2 Điều này, tổ lái phải tuân theo một trong các 
quy tắc sau: 

a) VFR; 

b) IFR. 

4. Trong điều kiện khí tượng bay bằng mắt, tổ lái có thể chọn hoặc khi kiểm 
soát viên không lưu yêu cầu bay theo IFR. 

Điều 12. Trách nhiệm của người chỉ huy tàu bay 

1. Người chỉ huy tàu bay phải đảm bảo mọi hoạt động của tàu bay phù hợp 
với quy tắc bay quy định tại Thông tư này. Trong tình huống khẩn nguy, để đảm 
bảo an toàn, người chỉ huy tàu bay có thể thực hiện khác với quy tắc bay này, 
nhưng phải thông báo ngay cho cơ sở ATS và phải chịu trách nhiệm về quyết 
định của mình. 

2. Trước khi bay, người chỉ huy tàu bay phải biết các số liệu liên quan đến 
chuyến bay. Đối với chuyến bay IFR, trước khi bay người chỉ huy tàu bay phải 
nghiên cứu tin tức khí tượng hiện tại và các bản tin dự báo, lưu ý tới yêu cầu về 
nhiên liệu và chuẩn bị phương án dự bị cho trường hợp chuyến bay không thể thực 
hiện được theo kế hoạch bay. 

Điều 13. Quy tắc bay tổng quát, VFR, IFR 

Quy tắc bay tổng quát, VFR, IFR được quy định chi tiết tại Phụ lục I ban hành 
kèm theo Thông tư này. 

 
Mục 2. QUY ĐỊNH VỀ KHÔNG LƯU HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG 

 

Điều 14. Các ATS 

ATS bao gồm: 

1. Dịch vụ điều hành bay.  

                                           
14 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Thông tư số 09/2020/TT-BGTVT ngày 

23 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
19/2017/TT-BGTVT ngày 06 tháng 6 năm 2017 quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay, có hiệu lực kể từ 
ngày 15 tháng 6 năm 2020. 
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a) Dịch vụ kiểm soát tại sân bay; 

b) Dịch vụ kiểm soát tiếp cận; 

c) Dịch vụ kiểm soát đường dài. 

2. Dịch vụ thông báo bay. 

3. Dịch vụ tư vấn không lưu.  

4. Dịch vụ báo động. 

Điều 15. Cơ sở ATS và cơ sở ATFM 

1. Cơ sở ATS bao gồm: 

a) Cơ sở điều hành bay bao gồm đài kiểm soát tại sân bay, cơ sở kiểm soát tiếp 
cận, trung tâm kiểm soát đường dài; 

b) Phòng thủ tục bay; 

c) Cơ sở, bộ phận đánh tín hiệu tại sân bay; 

d) Cơ sở thông báo, hiệp đồng bay;  

đ) Trạm thông báo bay tại sân bay.  

2. Chức năng, nhiệm vụ của cơ sở ATS và cơ sở ATFM được quy định tại tài 
liệu hướng dẫn khai thác của từng cơ sở này. 

3. Cơ sở ATS và cơ sở ATFM phải được cấp giấy phép khai thác trước khi đưa 
vào hoạt động chính thức. 

Điều 16. Đảm bảo hệ thống kỹ thuật, trang bị, thiết bị 

1. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ không lưu phải đầu tư, bảo đảm cơ sở hạ 
tầng, hệ thống kỹ thuật, trang bị, thiết bị cần thiết cho các cơ sở ATS và cơ sở 

ATFM; tổ chức và quản lý mạng lưu trữ, xử lý dữ liệu không lưu; phối hợp với các 
tổ chức khác có liên quan lập kế hoạch, thiết lập, khai thác các máy tính lưu trữ, xử 

lý dữ liệu không lưu phục vụ cho việc lập kế hoạch bay, quản lý và điều hành bay. 

2. Cục Hàng không Việt Nam kiểm tra thực hiện việc đảm bảo hệ thống kỹ 
thuật, trang bị, thiết bị sử dụng cho các cơ sở ATS và cơ sở ATFM. 
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Điều 17. Nhân viên không lưu 

1.15 Nhân viên không lưu bao gồm: 

a) Kiểm soát viên không lưu tại sân bay, tiếp cận, đường dài; 

b) Nhân viên thủ tục bay; 

c) Nhân viên thông báo, hiệp đồng bay; 

d) Nhân viên ATFM; 

đ) Nhân viên đánh tín hiệu; 

e) Nhân viên khai thác liên lạc sóng ngắn không - địa (HF A/G); 

g) Kíp trưởng không lưu (tại các vị trí được quy định chi tiết tại Phụ lục XI ban 
hành kèm theo Thông tư này); 

h) Nhân viên trợ giúp thủ tục kế hoạch bay; 

i) Huấn luyện viên không lưu, huấn luyện viên ATFM. 

2. Nhân viên không lưu khi thực hiện nhiệm vụ phải có giấy phép và năng định 
còn hiệu lực. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ không lưu phải bố trí đủ nhân viên 
không lưu phù hợp với vị trí công tác. 

3. Nhiệm vụ của nhân viên không lưu được quy định tại tài liệu hướng dẫn 
khai thác của từng cơ sở ATS, cơ sở ATFM. 

Điều 18. Khu vực trách nhiệm quản lý, điều hành bay 

1. Cục Hàng không Việt Nam thiết lập các khu vực trách nhiệm quản lý, điều 
hành bay được quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định số 125/2015/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý hoạt động bay. 

2. Cục Hàng không Việt Nam chỉ định cơ sở cung cấp dịch vụ tại các khu vực 
trách nhiệm quản lý, điều hành bay trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp cung cấp 

dịch vụ ATS. 

                                           
15 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 09/2020/TT-BGTVT 

ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
19/2017/TT-BGTVT ngày 06 tháng 6 năm 2017 quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay, có hiệu lực kể từ 
ngày 15 tháng 6 năm 2020. 
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Điều 19. Cung cấp tin tức giữa cơ sở ATS và người khai thác tàu bay 

1. Cơ sở ATS phải lưu ý đến những yêu cầu liên quan đến việc khai thác tàu 
bay và cung cấp tin tức có được để trợ giúp người khai thác tàu bay hoàn thành 

trách nhiệm. 

2. Khi có yêu cầu của người khai thác tàu bay, cơ sở ATS phải thông báo ngay 
những tin tức có được liên quan đến việc khai thác tàu bay, bao gồm cả báo cáo vị 

trí tàu bay cho người khai thác tàu bay. 

Điều 20. Hiệp đồng giữa HKDD và quân sự 

1. Cơ sở ATS phải thường xuyên hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ 
Quốc phòng chịu trách nhiệm đối với hoạt động có ảnh hưởng đến chuyến bay của 
tàu bay dân dụng theo nguyên tắc và nội dung quy định tại Điều 91 của Luật 

HKDD Việt Nam và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. 

2. Việc phối hợp, hiệp đồng các hoạt động có khả năng gây nguy hiểm cho tàu 
bay dân dụng thực hiện theo các quy định tại Điều 21 của Thông tư này. 

3. Cơ sở ATS có trách nhiệm thỏa thuận với đơn vị liên quan thuộc Bộ Quốc 
phòng để trao đổi kịp thời những tin tức liên quan đến đảm bảo an toàn cho hoạt 

động bay dân dụng theo các nguyên tắc sau: 

a) Cơ sở ATS phải thường xuyên hoặc theo yêu cầu, cung cấp cho đơn vị liên 
quan thuộc Bộ Quốc phòng về kế hoạch bay và những tin tức khác về hoạt động 
bay dân dụng phù hợp với văn bản thỏa thuận liên quan; để hạn chế tối đa khả 

năng phải bay chặn, các khu vực hoặc đường bay có yêu cầu về kế hoạch bay, liên 

lạc hai chiều, báo cáo vị trí phải được xác định để cơ sở điều hành bay có đủ số 
liệu cho việc nhận dạng tàu bay dân dụng; 

b) Cơ sở ATS, cơ sở ATFM được thông báo kịp thời khi cơ quan, đơn vị thuộc 
Bộ Quốc phòng quan sát thấy tàu bay dân dụng hoặc nghi ngờ là tàu bay dân dụng 

đang tới gần hoặc đã bay vào khu vực mà tại đó có thể cần phải bay chặn; thực 
hiện mọi biện pháp để xác minh nguồn gốc của tàu bay liên quan và hướng dẫn kịp 

thời để tránh khả năng phải bay chặn. 
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Điều 21. Thông báo, hiệp đồng về hoạt động có khả năng gây nguy hiểm đối 
với tàu bay dân dụng 

1. Việc thông báo, hiệp đồng về hoạt động có khả năng gây nguy hiểm cho tàu 
bay dân dụng trên đất liền hay trên biển thực hiện theo quy định tại Điều 10 của 
Nghị định số 125/2015/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết về quản lý hoạt động bay và Chương IV của Thông tư này. 

2. Trong trường hợp tàu bay dân dụng lâm vào tình huống khẩn nguy hoặc 
những tình huống bất thường khác, việc liên lạc trực tiếp giữa cơ sở ATS liên quan 
và đơn vị tiến hành hoạt động có khả năng gây nguy hiểm cho tàu bay dân dụng trên 
đất liền hay trên biển phải được đảm bảo để yêu cầu tạm dừng các hoạt động đó. 

3. Việc hướng dẫn liên quan đến những ảnh hưởng nguy hiểm của việc phát tia 
la-de khi tàu bay đang bay thực hiện theo Tài liệu 9815 của ICAO quy định hướng 
dẫn về việc phát tia la-de và an toàn bay (Doc. 9815). 

Điều 22. Hiệp đồng giữa cơ sở ATS và cơ sở MET 

1. Để cung cấp các tin tức khí tượng mới nhất cho tàu bay thực hiện chuyến 
bay, cơ sở ATS và cơ sở MET phải có thỏa thuận để nhân viên không lưu: 

a) Thông báo cho cơ sở MET những yếu tố khí tượng do nhân viên không 
lưu quan sát được hoặc được tổ lái báo cáo ngoài số liệu của màn hình và đồng 
hồ hiển thị; 

b) Thông báo ngay cho cơ sở MET liên quan các hiện tượng thời tiết có ảnh 
hưởng đến hoạt động bay do nhân viên không lưu quan sát được hoặc được tổ lái 
báo cáo mà không có trong bản thông báo khí tượng tại sân bay; 

c) Thông báo ngay cho cơ quan khí tượng khác có liên quan các tin tức về hoạt 
động núi lửa và mây bụi tro núi lửa; trung tâm kiểm soát đường dài phải thông báo 
những tin tức này cho cơ sở cảnh báo thời tiết hàng không. 

2. Trung tâm kiểm soát đường dài và cơ sở cảnh báo thời tiết hàng không liên 
quan phải phối hợp chặt chẽ, đảm bảo những tin tức về tro bụi núi lửa trong các 
điện văn NOTAM và SIGMET là giống nhau. 
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Điều 23. Hiệp đồng giữa cơ sở ATS và cơ sở AIS  

1. Để đảm bảo cơ sở AIS thu thập được tin tức để cung cấp tin tức mới nhất trước 
chuyến bay và đáp ứng các yêu cầu về tin tức trong khi bay, cơ sở AIS và cơ sở ATS 
phải có thỏa thuận để cơ sở ATS cung cấp ngay cho cơ sở AIS liên quan: 

a) Tin tức về tình trạng khai thác của sân bay; 

b) Tình trạng khai thác của dịch vụ, hệ thống kỹ thuật và thiết bị dẫn đường 
liên quan trong khu vực trách nhiệm; 

c) Sự xuất hiện của hoạt động núi lửa do nhân viên không lưu quan sát được 
hoặc được tổ lái báo cáo; 

d) Các tin tức có tính chất khai thác quan trọng khác. 

2. Trước khi thông báo về những thay đổi đối với hệ thống bảo đảm hoạt 
động bay, các cơ sở ATS liên quan đến những thay đổi này phải tính đến khoảng 
thời gian cần thiết cho phép cơ sở AIS in ấn và phát hành ấn phẩm phù hợp. Các 
cơ sở ATS và cơ sở AIS liên quan phải hiệp đồng chặt chẽ đảm bảo cung cấp kịp 
thời tin tức cần thiết. 

3. Những thay đổi về tin tức hàng không đặc biệt quan trọng có ảnh hưởng đến 
sơ đồ và hệ thống dẫn đường bằng máy tính phải được phát hành theo chu kỳ được 
quy định tại Chương IV của Thông tư này. 

4. Cơ sở ATS có trách nhiệm cung cấp các tin tức, dữ liệu cho cơ sở AIS phù 
hợp với các yêu cầu về độ chính xác và tính toàn vẹn của dữ liệu hàng không. 

5. Cục Hàng không Việt Nam ban hành hướng dẫn việc cung cấp các tin tức, 
dữ liệu cho cơ sở AIS.  

Điều 24. Độ cao bay an toàn thấp nhất 

1. Độ cao bay an toàn thấp nhất do Cục Hàng không Việt Nam quy định và 
công bố cho từng đường bay ATS, RNAV/RNP, vùng trời kiểm soát. 

2.16 Độ cao bay an toàn thấp nhất trên đường bay được tính so với điểm cao 
nhất của địa hình và chướng ngại vật nhân tạo trong dải bảo vệ 25 km về mỗi bên 

                                           
16 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 1 Thông tư số 09/2020/TT-

BGTVT ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 
số 19/2017/TT-BGTVT ngày 06 tháng 6 năm 2017 quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay, có hiệu lực kể từ 
ngày 15 tháng 6 năm 2020. 
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trục đường bay ATS, trong dải bảo vệ theo quy định của từng kiểu loại dẫn đường 
RNAV/RNP như sau: 

a) Tối thiểu là 300 m đối với địa hình đồng bằng, trung du và mặt nước; 

b) Tối thiểu là 600 m đối với địa hình vùng núi. 

3. Trong vùng trời sân bay, độ cao bay an toàn thấp nhất phải được quy định 
cho các phân khu của từng phương thức tiếp cận bằng thiết bị. Độ cao bay an toàn 
thấp nhất trong từng phân khu tối thiểu là 300 m trên điểm cao nhất của địa hình và 
chướng ngại vật nhân tạo trong vòng 46 km cách đài dẫn đường của phương thức 
tiếp cận bằng thiết bị, kể cả vùng đệm rộng 09 km bao quanh mỗi phân khu. Đối 
với địa hình vùng núi cao, độ cao này quy định tối thiểu là 600 m. 

4. Nếu chênh lệch độ cao trong các phân khu dưới 100 m, có thể quy định độ 
cao bay an toàn thấp nhất chung cho các phân khu. 

5.17 Đối với hai phương thức bay sử dụng hai thiết bị dẫn đường đặt cách nhau 
không quá 09 km, độ cao bay an toàn thấp nhất cho từng phân khu được chọn là độ 
cao có giá trị lớn hơn. 

Điều 25. Giờ sử dụng trong ATS 

1. Cơ sở ATS phải được trang bị đồng hồ chỉ thời gian theo giờ, phút và giây. 
Đồng hồ phải được nhìn thấy rõ từ các vị trí làm việc. 

2. Các đồng hồ và dụng cụ ghi thời gian của cơ sở ATS phải được kiểm tra 
thường xuyên để đảm bảo hiệu chỉnh so với giờ chuẩn trong phạm vi ± 30 giây. 
Trong trường hợp cơ sở ATS sử dụng liên lạc bằng đường truyền dữ liệu, các đồng 
hồ và dụng cụ ghi thời gian của cơ sở này phải được kiểm tra thường xuyên để 
hiệu chỉnh so với giờ chuẩn trong phạm vi ± 01 giây. 

3. Giờ đúng phải được lấy theo đồng hồ chuẩn Việt Nam. 

4. Cơ sở ATS cung cấp cho tổ lái đang bay giờ đúng khi được yêu cầu hoặc khi 
cần thiết cho ATS. Việc chỉnh giờ phải thực hiện với độ chính xác đến 30 giây. 
                                           

17 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 1 Thông tư số 09/2020/TT-
BGTVT ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 
số 19/2017/TT-BGTVT ngày 06 tháng 6 năm 2017 quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay, có hiệu lực kể từ 
ngày 15 tháng 6 năm 2020. 



 
82 CÔNG BÁO/Số 593 + 594/Ngày 25-5-2020 
  

Điều 26. Xử lý tình huống khẩn nguy trong khi bay 

1. Một tàu bay được xem hoặc được coi là ở trong tình huống khẩn nguy, kể cả 
bị can thiệp bất hợp pháp phải được quan tâm, hỗ trợ và ưu tiên hơn tàu bay khác. 
Để chỉ tàu bay đang ở trong tình huống khẩn nguy, tổ lái tàu bay có trang bị máy 
phát - đáp, đường truyền dữ liệu phù hợp có thể thực hiện như sau: 

a) Đặt chế độ A, mã số 7700;  

b) Đặt chế độ A, mã số 7500 để báo cáo tàu bay đang bị can thiệp bất hợp pháp;  

c) Kích hoạt chế độ khẩn nguy, khẩn cấp của giám sát ADS;  

d) Truyền điện văn qua liên lạc CPDLC. 

2. Khi một tàu bay ở trong tình huống hoặc nghi ngờ ở trong tình huống bị can 
thiệp bất hợp pháp, cơ sở ATS phải trợ giúp kịp thời khi có yêu cầu; phải liên tục 
cung cấp các thông tin chính xác để hỗ trợ cho việc điều khiển tàu bay an toàn và 
tiến hành những hành động cần thiết cho các giai đoạn của chuyến bay, đặc biệt 
cho giai đoạn tàu bay hạ cánh. 

3. Các biện pháp xử lý cụ thể trong tình huống khẩn nguy được thực hiện theo 
tài liệu nghiệp vụ "Phương thức không lưu HKDD" và tài liệu hướng dẫn khai thác 
của cơ sở điều hành bay. 

Điều 27. Xử lý trường hợp tàu bay bị lạc đường, không được nhận dạng 

Khi tàu bay bay lệch ra khỏi đường bay và thông báo là đã bị lạc hoặc tàu bay 
được quan sát hoặc được thông báo là đang bay trong một khu vực xác định nhưng 
việc nhận dạng tàu bay đó không thực hiện được, phải tiến hành các biện pháp xử 
lý sau: 

1. Ngay khi nhận biết được về một tàu bay bị lạc, cơ sở ATS tiến hành các 
hành động cần thiết trợ giúp tàu bay để đảm bảo an toàn cho tàu bay đó. 

2. Nếu chưa biết được vị trí của tàu bay, cơ sở ATS phải: 

a) Cố gắng thiết lập liên lạc hai chiều với tàu bay, trừ khi liên lạc này đã được 
thiết lập; 

b) Sử dụng các thiết bị sẵn có để xác định vị trí của tàu bay; 
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c) Thông báo cho các cơ sở ATS khác về khu vực tàu bay bị lạc hoặc có thể 
bay lạc vào, tính đến các yếu tố có thể ảnh hưởng đến việc dẫn đường cho tàu bay 
trong mọi tình huống; 

d) Thông báo cho các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ Quốc phòng theo 
thỏa thuận đã ký kết giữa các bên; cung cấp cho các cơ quan, đơn vị này kế hoạch 
bay và các dữ liệu khác liên quan đến tàu bay bị lạc; 

đ) Yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ Quốc phòng và các tàu bay 
đang bay khác hỗ trợ thiết lập liên lạc với tàu bay, xác định vị trí của tàu bay. 

3. Khi đã xác định được vị trí của tàu bay, cơ sở ATS phải: 

a) Thông báo cho tàu bay về vị trí của tàu bay đó và các hành động cần 
thực hiện; 

b) Cung cấp cho các cơ sở ATS khác và các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc 
Bộ Quốc phòng thông tin về tàu bay bị lạc và những tin tức đã cung cấp cho tàu 
bay đó. 

4. Ngay khi nhận biết về một tàu bay không được nhận dạng trong khu vực 
trách nhiệm, cơ sở ATS phải cố gắng thiết lập nhận dạng tàu bay ở các vị trí cần 
thiết cho việc cung cấp ATS hoặc theo yêu cầu của cơ quan, đơn vị liên quan thuộc 
Bộ Quốc phòng theo phương thức đã được thỏa thuận. Cơ sở ATS phải thực hiện 
các bước thích hợp sau: 

a) Cố gắng thiết lập liên lạc hai chiều với tàu bay; 

b) Hỏi các cơ sở ATS khác về chuyến bay đó và yêu cầu các cơ sở này hỗ trợ 
thiết lập liên lạc hai chiều với tàu bay; 

c) Cố gắng có được tin tức từ các tàu bay khác đang hoạt động trong khu vực 
trách nhiệm. 

5. Cơ sở ATS phải thông báo ngay cho cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ 
Quốc phòng về việc đã thiết lập được nhận dạng đối với tàu bay đó. 

Điều 28. Xử lý đối với việc bay chặn tàu bay dân dụng 

1. Ngay khi nhận thấy một tàu bay bị bay chặn trong khu vực trách nhiệm của 
mình, cơ sở ATS phải thực hiện các bước thích hợp sau: 
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a) Cố gắng thiết lập liên lạc hai chiều với tàu bay bị bay chặn qua các thiết bị 
hiện có bao gồm cả tần số khẩn nguy 121,5MHz, trừ khi liên lạc đã được thiết lập; 

b) Thông báo cho tổ lái của tàu bay bị bay chặn về tình trạng bị bay chặn; 

c) Thiết lập liên lạc với đơn vị chỉ huy bay chặn, tiếp tục duy trì liên lạc hai 
chiều với tàu bay bay chặn và cung cấp cho tàu bay này những thông tin đã biết 
liên quan tới tàu bay bị bay chặn; 

d) Chuyển điện văn giữa tàu bay bay chặn hoặc đơn vị chỉ huy bay chặn và tàu 
bay bị bay chặn, khi cần thiết; 

đ) Phối hợp chặt chẽ với đơn vị chỉ huy bay chặn thực hiện các hành động cần 
thiết để đảm bảo cho sự an toàn của tàu bay bị bay chặn; 

e) Thông báo cho cơ sở ATS tại FIR kế cận nếu tàu bay này có thể đã bay lạc 
từ FIR kế cận này. 

2. Ngay khi nhận thấy tàu bay bị bay chặn đã ở bên ngoài khu vực trách 
nhiệm, cơ sở ATS phải thực hiện các bước thích hợp sau: 

a) Thông báo cho cơ sở ATS liên quan những tin tức đã biết để hỗ trợ nhận 
dạng tàu bay và yêu cầu thực hiện các hành động được quy định tại Khoản 1 Điều 
này; 

b) Chuyển điện văn giữa tàu bay bị bay chặn và cơ sở ATS liên quan hoặc đơn 
vị chỉ huy bay chặn. 

Điều 29. Trang bị và sử dụng thiết bị báo cáo độ cao khí áp 

1. Tàu bay dân dụng phải trang bị và sử dụng thiết bị báo cáo độ cao khí áp khi 
hoạt động trong vùng trời Việt Nam. 

2. Cục Hàng không Việt Nam hướng dẫn và công bố việc trang bị và sử dụng 
thiết bị báo cáo độ cao khí áp bao gồm phạm vi, mục đích, nội dung và yêu cầu 
khai thác kỹ thuật, phương thức và các giới hạn khai thác (nếu có). 

Điều 30. Quản lý an toàn ATS 

Việc quản lý an toàn ATS thực hiện theo quy định tại Chương XV của Thông 
tư này. 



 
 CÔNG BÁO/Số 593 + 594/Ngày 25-5-2020 85 
 

Điều 31. Sử dụng ngôn ngữ 

1. Liên lạc giữa cơ sở ATS và tổ lái tàu bay dân dụng: Tiếng Anh là ngôn ngữ 

chính được sử dụng. 

2. Liên lạc giữa các cơ sở điều hành bay: Tiếng Anh là ngôn ngữ chính được 

sử dụng, trừ khi có thỏa thuận giữa các cơ sở này về việc liên lạc được thực hiện 

bằng tiếng Việt. 

Điều 32. Kế hoạch ứng phó không lưu 

1. Kế hoạch ứng phó không lưu được xây dựng phù hợp với hướng dẫn chung 

của ICAO và phù hợp với kế hoạch ứng phó không lưu của các quốc gia kế cận 

trên cơ sở có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ sở ATS có trách nhiệm cung cấp dịch 

vụ tại các phần vùng trời kế cận và những người sử dụng có liên quan. 

2. Cục Hàng không Việt Nam tổ chức xây dựng, sửa đổi và công bố kế hoạch 

ứng phó không lưu để xử lý các tình huống bất trắc trong trường hợp trục trặc hoặc 

có nguy cơ trục trặc đối với việc cung cấp ATS và các dịch vụ hỗ trợ liên quan 

khác trong vùng trời trách nhiệm đảm bảo dịch vụ này.  

Điều 33. Ghi và lưu trữ số liệu về không lưu 

1. Số liệu liên lạc thoại lưu động, dữ liệu và liên lạc cố định, giám sát ATS sử 

dụng cho ATS phải được tự động ghi lại nhằm phục vụ cho việc điều tra tai nạn và 

sự cố hoạt động bay, tiến hành tìm kiếm, cứu nạn, đánh giá hệ thống không lưu và 

hệ thống ra đa, đào tạo và huấn luyện kiểm soát viên không lưu. 

2. Số liệu giám sát ATS phải được ghi lại và lưu trữ trong khoảng thời gian ít 

nhất là 15 ngày. 

3. Liên lạc thoại, liên lạc dữ liệu sử dụng cho ATS phải được ghi lại và lưu trữ 

trong khoảng thời gian ít nhất là 30 ngày. 

4. Băng phi diễn, điện văn không lưu phải được lưu trữ ít nhất 90 ngày và chỉ 

được hủy đi khi việc lưu trữ không cần thiết nữa.  
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5. Số liệu có liên quan đến việc điều tra tai nạn, sự cố hoạt động bay phải được 

lưu trữ kéo dài cho đến khi số liệu này không cần thiết nữa. 

6. Băng ghi phải được bảo quản ngăn nắp và đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật để 

không làm mất từ tính của băng lưu trữ. Văn bản phải viết bằng mực không phai, 

không được tẩy xóa, nếu chỗ nào cần sửa thì gạch chéo để nhìn thấy rõ và ghi điều 

cần sửa bên cạnh. 

Điều 34. Dịch vụ điều hành bay 

1. Dịch vụ điều hành bay được cung cấp cho: 

a) Chuyến bay IFR trong vùng trời không lưu loại A, B, C, D và E; 

b) Chuyến bay VFR trong vùng trời không lưu loại B, C và D; 

c) Chuyến bay VFR đặc biệt; 

d) Hoạt động bay tại sân bay. 

2. Để đảm bảo việc cung cấp dịch vụ, cơ sở điều hành bay phải: 

a) Được cung cấp tin tức về kế hoạch hoạt động của từng tàu bay hoặc những 

thay đổi về tin tức đó, tin tức hiện thời về quá trình thực hiện mỗi chuyến bay; 

b) Dựa vào những tin tức nhận được, xác định vị trí tương đối giữa các tàu bay 

với nhau; 

c) Cấp huấn lệnh, tin tức để ngăn ngừa va chạm giữa các tàu bay thuộc quyền 

kiểm soát của mình và điều hòa hoạt động bay; 

d) Hiệp đồng với cơ sở điều hành bay khác để cấp huấn lệnh khi một tàu bay 

có thể va chạm với tàu bay khác đang chịu sự kiểm soát của cơ sở đó hoặc trước 

khi chuyển giao kiểm soát tàu bay cho cơ sở đó. 

3. Tin tức về hoạt động của tàu bay và việc ghi lại các huấn lệnh đã cấp cho tàu 

bay phải được hiển thị rõ ràng nhằm cho phép đánh giá kịp thời hoạt động bay đảm 

bảo phân cách thích hợp giữa các tàu bay và duy trì tốt luồng không lưu. 

4. Cơ sở điều hành bay cấp huấn lệnh phải đảm bảo phân cách giữa: 
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a) Các chuyến bay trong vùng trời không lưu loại A và B; 

b) Các chuyến bay IFR với nhau trong vùng trời không lưu loại C, D và E; 

c) Các chuyến bay IFR và các chuyến bay VFR trong vùng trời không lưu 
loại C; 

d) Các chuyến bay IFR và các chuyến bay VFR đặc biệt; 

đ) Các chuyến bay VFR đặc biệt. 

5. Trong trường hợp tổ lái yêu cầu hoặc Cục Hàng không Việt Nam có quy 
định khác cho Điểm b Khoản 4 Điều này đối với vùng trời không lưu loại D và E, 
cơ sở điều hành bay có thể cấp một huấn lệnh không đảm bảo phân cách trên một 
đoạn bay cụ thể của chuyến bay thực hiện trong điều kiện khí tượng bay VFR. 

Điều 35. Cơ sở điều hành bay  

1. Dịch vụ kiểm soát đường dài do các cơ sở sau đảm nhiệm:  

a) Trung tâm kiểm soát đường dài;  

b) Cơ sở kiểm soát tiếp cận tại vùng trời kiểm soát mà ở đó trung tâm kiểm 
soát đường dài không thể đảm bảo đầy đủ tầm phủ của hệ thống kỹ thuật, thiết bị 
sử dụng cho việc cung cấp dịch vụ kiểm soát đường dài. 

2. Dịch vụ kiểm soát tiếp cận do các cơ sở sau đảm nhiệm: 

a) Cơ sở kiểm soát tiếp cận;  

b) Đài kiểm soát tại sân bay, trung tâm kiểm soát đường dài khi cần thiết nhập 
chức năng kiểm soát tiếp cận với chức năng kiểm soát tại sân bay hoặc kiểm soát 
đường dài cho một cơ sở điều hành bay chịu trách nhiệm. 

3. Dịch vụ kiểm soát tại sân bay do đài kiểm soát tại sân bay đảm nhiệm. 

Điều 36. Các hình thức phân cách giữa các tàu bay 

Cơ sở điều hành bay bảo đảm phân cách giữa các tàu bay bằng một trong các 
hình thức sau: 

1. Phân cách cao bằng cách chỉ định các mực bay khác nhau chọn trong bảng 

mực bay đường dài quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này. 
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2. Phân cách phẳng bao gồm các hình thức phân cách sau: 

a) Phân cách dọc bằng cách duy trì khoảng cách giữa các tàu bay trên cùng 

một đường bay, trên các đường bay hội tụ hoặc ngược chiều, theo đơn vị thời gian 

hoặc khoảng cách;  

b) Phân cách ngang bằng cách duy trì tàu bay trên các đường bay khác nhau 

hoặc những địa điểm khác nhau. 

3. Phân cách kết hợp là việc phối hợp giữa phân cách cao với một trong các 

hình thức phân cách phẳng nêu tại Khoản 2 Điều này, sử dụng tiêu chuẩn tối thiểu 

không được thấp hơn một nửa tiêu chuẩn của từng loại phân cách khi được áp 

dụng riêng biệt. Phân cách kết hợp chỉ được áp dụng trên cơ sở thỏa thuận không 

vận khu vực và hướng dẫn của Cục Hàng không Việt Nam. 

Điều 37. Giá trị phân cách tối thiểu 

Cục Hàng không Việt Nam công bố giá trị phân cách tối thiểu, phạm vi áp 

dụng trong AIP Việt Nam cho cơ sở ATS, tổ lái và người khai thác tàu bay có liên 

quan biết. 

Điều 38. Nội dung huấn lệnh kiểm soát không lưu 

1. Huấn lệnh kiểm soát không lưu bao gồm các nội dung: số chuyến bay, số 

hiệu tàu bay ghi trong kế hoạch bay; giới hạn huấn lệnh; đường bay; các mực bay 

trên toàn bộ đường bay hoặc cho một phần đường bay và mực bay thay đổi (nếu có); 

các thông báo, chỉ dẫn cần thiết khác như hoạt động của tàu bay khi tiếp cận hoặc 

cất cánh, liên lạc và thời điểm huấn lệnh hết hiệu lực. 

2. Chi tiết về nội dung, việc cấp huấn lệnh kiểm soát không lưu và việc nhắc 

lại huấn lệnh kiểm soát không lưu thực hiện theo hướng dẫn của Cục Hàng không 

Việt Nam.  

Điều 39. Phối hợp cấp huấn lệnh 

1. Các cơ sở điều hành bay phải hiệp đồng với nhau để cấp huấn lệnh cho toàn 

bộ hoặc một phần đường bay. 
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2. Huấn lệnh cấp cho toàn bộ đường bay đến sân bay dự định hạ cánh đầu tiên 

theo một trong các điều kiện sau: 

a) Cơ sở điều hành bay đã hiệp đồng với tất cả cơ sở điều hành bay mà tàu bay 

sẽ bay qua trước khi tàu bay cất cánh;  

b) Có cơ sở đảm bảo rằng việc hiệp đồng trước sẽ được thực hiện giữa các cơ 

sở điều hành bay nhằm kiểm soát chuyến bay một cách liên tục. 

3. Khi không tiến hành hiệp đồng trước hoặc không cấp huấn lệnh trước, cơ sở 

điều hành bay chỉ được cấp huấn lệnh cho tàu bay đến một điểm mà tại đó hiệp 

đồng được với các cơ sở điều hành bay liên quan. Trước khi tàu bay đến điểm đó 

hoặc tại điểm đó, cơ sở điều hành bay sẽ cấp huấn lệnh tiếp theo hoặc sẽ cấp huấn 

lệnh bay chờ nếu cần thiết. 

4. Khi tàu bay dự định cất cánh từ sân bay trong vùng trời kiểm soát để bay 

đến vùng trời kiểm soát khác trong vòng 30 phút bay hoặc một khoảng thời gian 

khác do thỏa thuận giữa hai trung tâm kiểm soát đường dài, việc hiệp đồng với 

trung tâm kiểm soát tiếp theo phải thực hiện trước khi cấp huấn lệnh cất cánh. 

5. Khi tàu bay dự định rời một vùng trời kiểm soát và sau đó sẽ bay trở vào 

vùng trời kiểm soát đó hoặc bay vào một vùng trời kiểm soát khác, có thể cấp huấn 

lệnh từ sân bay khởi hành đến sân bay dự định hạ cánh đầu tiên. Huấn lệnh này 

hoặc huấn lệnh sửa đổi chỉ có hiệu lực đối với phần chuyến bay thực hiện trong 

vùng trời kiểm soát. 

Điều 40. Phương thức ứng phó trường hợp bất thường trong điều hành bay 

Cục Hàng không Việt Nam hướng dẫn chi tiết phương thức ứng phó trường 

hợp bất thường liên quan đến: 

1. Liên lạc vô tuyến. 

2. Áp dụng phân cách khẩn cấp. 

3. Có cảnh báo xung đột ngắn hạn (Short-Term Conflict Alert - STCA). 

4. Có cảnh báo độ cao an toàn tối thiểu (Minimum Safe Altitude Warning - MSAW). 
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Điều 41. Dịch vụ thông báo bay 

1. Dịch vụ thông báo bay cung cấp tin tức liên quan cho tàu bay được cung 

cấp dịch vụ điều hành bay hoặc được cơ sở ATS nhận biết bằng các cách thích 

hợp khác. Khi cơ sở ATS cung cấp đồng thời dịch vụ thông báo bay và dịch vụ 

điều hành bay, thì việc cung cấp dịch vụ điều hành bay luôn được ưu tiên hơn 

việc cung cấp dịch vụ thông báo bay. Trong tình huống tàu bay đang ở giai đoạn 

tiếp cận chót, hạ cánh, cất cánh hoặc đang lấy độ cao, có thể yêu cầu cung cấp 

ngay những tin tức quan trọng khác ngoài những tin tức do dịch vụ điều hành 

bay cung cấp. 

2. Nội dung dịch vụ thông báo bay bao gồm như sau: 

a) Thông báo SIGMET thích hợp; 

b) Tin tức thích hợp về hoạt động núi lửa trước khi phun, khi phun và mây tro 

núi lửa; 

c) Tin tức thích hợp về việc thả chất phóng xạ, hóa chất độc hại vào khí quyển; 

d) Tin tức thích hợp về thay đổi trạng thái hoạt động của thiết bị dẫn đường; 

đ) Tin tức thích hợp về tình trạng của sân bay và hệ thống kỹ thuật, thiết bị tại sân 

bay đó, gồm cả tin tức về tình trạng khu hoạt động tại sân bay khi bị ngập nước; 

e) Tin tức thích hợp về hoạt động của tàu bay không người lái và tin tức thích 

hợp khác có thể ảnh hưởng đến an toàn bay.  

3. Ngoài quy định tại Khoản 2 Điều này, chuyến bay còn được cung cấp những 

tin tức về: 

a) Điều kiện thời tiết thực tế, dự báo tại sân bay khởi hành, sân bay đến và sân 

bay dự bị; 

b) Nguy cơ va chạm đối với tàu bay đang hoạt động trong vùng trời có cung 

cấp dịch vụ thông báo bay theo yêu cầu (vùng trời không lưu loại C, D, E, F và G); 
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c) Đối với chuyến bay trên biển, khi tổ lái yêu cầu có thể cung cấp các tin tức 

có sẵn như tên gọi vô tuyến, vị trí, hướng bay, tốc độ và số liệu liên quan khác của 

tàu thuyền trong khu vực; 

d) Tin tức tại Điểm b Khoản này chỉ liên quan đến tàu bay mà sự hiện diện của 

nó có thể gây ra nguy cơ va chạm cho tàu bay được thông báo; tin tức có thể không 

đầy đủ và cơ sở ATS không chịu trách nhiệm về tính chính xác của tin tức trong 

các lần thông báo; 

đ) Khi cần thiết phải thông báo bổ sung về nguy cơ va chạm theo Điểm b 

Khoản này hoặc trong trường hợp dịch vụ thông báo bay tạm thời bị gián đoạn, có 

thể sử dụng liên lạc thoại giữa các tàu bay với nhau trong vùng trời xác định.  

4. Cơ sở ATS phải phát ngay báo cáo đặc biệt từ tàu bay đến tàu bay khác, cơ 

sở MET và cơ sở ATS liên quan; phải phát liên tục cho tàu bay theo một khoảng 

thời gian đã được xác định trong văn bản hiệp đồng giữa các cơ sở này. 

5. Ngoài quy định tại Khoản 2 Điều này, cơ sở ATS phải cung cấp cho chuyến 

bay VFR những tin tức sẵn có về hoạt động bay và điều kiện khí tượng trên đường 

bay nếu thực tế không cho phép thực hiện chuyến bay VFR. 

Điều 42. Dịch vụ tư vấn không lưu 

1. Nội dung dịch vụ tư vấn không lưu bao gồm: 

a) Tư vấn cho tổ lái cất cánh theo thời gian quy định, mực bay đường dài; 

b) Tư vấn cho tổ lái trong việc xử lý các tình huống gây mất an toàn cho tàu bay; 

c) Cung cấp thông tin về các hoạt động bay khác trong khu vực tư vấn không lưu. 

2. Quy tắc, phương thức cung cấp dịch vụ tư vấn không lưu được quy định 

trong phương thức không lưu HKDD. 

3. Căn cứ yêu cầu, mật độ, kiểu loại và tính chất hoạt động bay, Cục Hàng 

không Việt Nam quyết định thiết lập khu vực tư vấn không lưu đáp ứng nhu cầu và 

an toàn hoạt động bay. 
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Điều 43. Dịch vụ báo động 

1. Dịch vụ báo động được cung cấp cho: 

a) Tàu bay được cung cấp dịch vụ điều hành bay; 

b) Tàu bay khác đã nộp kế hoạch bay không lưu hoặc tàu bay đã được cơ sở ATS 

nhận biết bằng các cách khác;  

c) Tàu bay khi đã biết hoặc cho rằng đang bị can thiệp bất hợp pháp. 

2. Trung tâm kiểm soát đường dài là đầu mối chính thu thập tin tức về tình 

trạng lâm nguy, lâm nạn của tàu bay hoạt động trong khu vực trách nhiệm của 

trung tâm và thông báo tin tức này cho cơ sở SAR liên quan. 

3. Khi xuất hiện tình trạng lâm nguy, lâm nạn của tàu bay đang chịu sự kiểm 

soát của đài kiểm soát tại sân bay hoặc cơ sở kiểm soát tiếp cận, cơ sở điều hành 

bay này phải thông báo ngay cho trung tâm kiểm soát đường dài và trung tâm này 

phải thông báo lại cho cơ sở SAR liên quan. 

4. Tùy theo tính chất khẩn nguy có thể không thực hiện theo quy định tại 

Khoản 3 Điều này. Trong trường hợp đó, đài kiểm soát tại sân bay hoặc cơ sở 

kiểm soát tiếp cận trước tiên phải thực hiện báo động và áp dụng các biện pháp 

để triển khai đến các cơ quan, đơn vị tìm kiếm, cứu nạn tại địa phương nhằm trợ 

giúp kịp thời. 

Điều 44. Các giai đoạn khẩn nguy 

1. Giai đoạn hồ nghi (INCERFA) là khi xảy ra một hoặc các tình huống sau: 

a) Không nhận được liên lạc từ tàu bay trong vòng 30 phút sau giờ cần phải có 

liên lạc hoặc kể từ lần liên lạc không được đầu tiên với tàu bay, chọn giờ sớm hơn;  

b) Tàu bay không đến trong vòng 30 phút, sau giờ dự tính đến do tổ lái thông 

báo lần cuối cùng hoặc do cơ sở ATS dự tính, chọn giờ trễ hơn trừ khi không có 

nghi ngờ về an toàn cho tàu bay và người trên tàu bay. 

2. Giai đoạn báo động (ALERFA) là khi xảy ra một hoặc các tình huống sau: 
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a) Khi các cố gắng tiếp theo để liên lạc với tàu bay hoặc hỏi các nơi có liên 

quan về tin tức tàu bay đều không có kết quả; 

b) Tàu bay đã được phép hạ cánh nhưng không hạ cánh trong vòng 05 phút sau 

giờ dự tính và vẫn không liên lạc được với tàu bay; 

c) Tin tức nhận được cho thấy rằng khả năng hoạt động của tàu bay bị suy 

giảm, nhưng chưa tới mức độ phải hạ cánh bắt buộc trừ trường hợp có căn cứ làm 

giảm bớt mối lo ngại về an toàn cho tàu bay và những người trên tàu bay;  

d) Đã biết hoặc cho rằng tàu bay đang bị can thiệp bất hợp pháp. 

3. Giai đoạn khẩn nguy (DETRESFA) là khi xảy ra một hoặc các tình huống 

sau: 

a) Khi các cố gắng tiếp theo để liên lạc với tàu bay và đã hỏi trên một phạm 

vi lớn hơn mà không có kết quả, cho thấy khả năng tàu bay đang bị lâm nguy, 

lâm nạn; 

b) Cơ sở ATS xác định rằng nhiên liệu trên tàu bay đã cạn hoặc không đủ cho 

tàu bay đến vị trí an toàn;  

c) Tin tức nhận được cho thấy khả năng hoạt động của tàu bay bị suy giảm tới 

mức có thể phải hạ cánh bắt buộc; 

d) Khi có tin tức nhận được hoặc khi có cơ sở chắc chắn rằng tàu bay đang 

chuẩn bị tiến hành hoặc đã hạ cánh bắt buộc, trừ trường hợp có cơ sở chắc chắn 

rằng tàu bay, những người trên tàu bay không bị đe dọa trực tiếp, không nghiêm 

trọng và không cần phải trợ giúp ngay tức khắc. 

Điều 45. Nội dung thông báo cho cơ sở SAR 

1. Nội dung thông báo gồm những tin tức có được theo thứ tự như sau: 

a) INCERFA, ALERFA, DETRESFA tùy theo từng giai đoạn khẩn nguy; 

b) Cơ sở/người gọi; 

c) Tính chất khẩn nguy; 
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d) Số liệu chủ yếu từ kế hoạch bay không lưu;  

đ) Cơ sở có liên lạc lần cuối cùng, giờ và tần số đã sử dụng; 

e) Báo cáo cuối cùng về vị trí và phương pháp xác định vị trí đó; 

g) Màu sơn và dấu hiệu tàu bay, hàng hóa nguy hiểm trên tàu bay (nếu có); 

h) Những biện pháp do cơ sở thông báo đã thực hiện;  

i) Các tin tức liên quan khác. 

2. Nội dung tin tức nêu tại Khoản 1 Điều này mà chưa sẵn có tại thời điểm 
thông báo cho cơ sở SAR phải được cơ sở ATS thu thập đầy đủ trước khi công bố 

giai đoạn khẩn nguy, nếu có cơ sở chắc chắn rằng giai đoạn này sẽ xảy ra. 

3. Ngoài nội dung thông báo quy định tại Khoản 1 Điều này, cơ sở ATS phải 
cung cấp cho cơ sở SAR: 

a) Các tin tức hữu ích, đặc biệt là sự thay đổi tình trạng lâm nguy, lâm nạn qua 
từng giai đoạn;  

b) Việc chấm dứt của tình trạng lâm nguy. 

Điều 46. Thông báo cho người khai thác tàu bay, thông báo cho tàu bay 
đang hoạt động gần tàu bay lâm nguy, lâm nạn 

1. Trung tâm kiểm soát đường dài khi quyết định là tàu bay đang ở trong giai 
đoạn hồ nghi hoặc giai đoạn báo động và điều kiện thực tế cho phép, phải thông 

báo cho người khai thác tàu bay trước khi thông báo cho cơ sở SAR. Nếu tàu bay 

đang ở trong giai đoạn khẩn nguy thì phải thông báo ngay cho cơ sở SAR theo quy 
định tại Khoản 3 Điều 44 của Thông tư này.  

2. Trung tâm kiểm soát đường dài, khi điều kiện thực tế cho phép, phải chuyển 
ngay cho người khai thác tàu bay các tin tức như đã thông báo cho cơ sở SAR. 

3. Cơ sở ATS khi xác định rằng tàu bay đang ở trong tình trạng lâm nguy, lâm 
nạn phải thông báo ngay về tính chất của tình trạng lâm nguy, lâm nạn cho tàu bay 
đang hoạt động ở gần tàu bay lâm nguy, lâm nạn, trừ trường hợp nêu tại Khoản 4 

Điều này. 
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4. Cơ sở ATS khi biết hoặc cho rằng tàu bay bị can thiệp bất hợp pháp thì 

không được đề cập đến tính chất của tình trạng khẩn nguy trên hệ thống liên lạc 

không - địa nếu báo cáo từ tàu bay liên quan chưa đề cập đến và có cơ sở chắc 

chắn rằng việc đề cập này sẽ làm cho tình huống trầm trọng hơn. 

Điều 47. Chi tiết về dịch vụ điều hành bay, thông báo bay, báo động, 

đảm bảo thông tin liên lạc và cung cấp tin tức cho cơ sở ATS18 

Chi tiết về dịch vụ điều hành bay, thông báo bay, báo động, đảm bảo liên lạc 

và cung cấp tin tức cho cơ sở ATS thực hiện theo Phụ ước 11 của ICAO về ATS. 

 

 

 

 

                                           
18 Điều này được sửa đổi, bổ sung quy định tại khoản 7 Điều 1 Thông tư số 09/2020/TT-BGTVT ngày 23 

tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2017/TT-
BGTVT ngày 06 tháng 6 năm 2017 quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay, có hiệu lực kể từ ngày 15 
tháng 6 năm 2020. 

 

 

 

 

(Xem tiếp Công báo số 595 + 596) 
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